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Chương I 

ĐÁNH GIÁ THựC HIỆN NHIỆM vụ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 
NĂM 2015 

Điều 1. Quy định chung 
1. Căn cứ đánh giá nhiệm vụ ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015 
a) Nhiệm vụ NSNN năm 2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại 

Nghị quyết số 78/2014/QH13 ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội khoá 
XIII về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Nghị quỵết số 79/2014/QH13 
ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội khoá XIII về phân bổ ngân sách 
Trung ương (NSTW) năm 2015, Quyết định số 2138/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 
năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2015, Quyết 
định số 2375/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2014 về giao kế hoạch vốn đầu tư 
phát triển (ĐTPT) nguồn NSNN năm 2015; các quyết định khác về bổ sung 
ngân sách trong quá trình điều hành NSNN năm 2015. 

b) Các văn bản điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm: 
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 về những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
dự toán NSNN năm 2015; Nghị quyết phiên họp thường kỳ Chính phủ hàng 



tháng; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2015 về việc táng cường chỉ 
đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015. 

c) Thông tư số 211/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 cúa Bộ Tài 
chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2015. 

d) Tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN 6 tháng đầu năm; các 
giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt dự toán NSNN 2015 trong những tháng còn 
lại đã được các cấp có thẩm quyền quyết định. 

2ế Ngoài các căn cứ nêu tại Khoản 1, Điều này, các Bộ, cơ quan Trung 
ương và các địa phương khi thực hiện đánh giá kểt quả thu chi NSNN năm 2015 
cần bám sát các thay đổi pháp lý (Luật sửa đổi, bô sung một số điều của các 
Luật về thuế, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà 
nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp và 
các văn bản hướng dẫn các Luật); các kết luận, kiến nghị của các cơ quan chức 
năng đối với công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu 
nại tố cáo, phòng chống tham nhũng khi tổ chức thực hiện thu chi NSNN; tăng 
cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, chống thất thu ngân sách, chống chuyến giá, 
thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; kết quả thực hiện các chính sách an 
sinh xã hội, chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, 
đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; bảo đảm kinh phí cho quốc 
phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự xã hội. 

Điều 2. Đánh giá tình hình thưc hiên nhiêm vu thu NSNN 
D • • • • 

Căn cứ kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình sản xuất 
kinh doanh, diễn biến giá cả thị trường, thực hiện rà soát đánh giá các yếu tố tác 
động tăng, giảm thu, kiến nghị các giải pháp điều hành thu để phấn đấu hoàn 
thành vượt mức dự toán thu NSNN đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp thông qua. Khi đánh giá cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau: 

1. Đánh giá, phân tích kỹ nguyên nhân ảnh hưởng đến thu ngân sách năm 
2015 trong bối cảnh kinh tế tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi 
tích cực, nhiều ngành, lĩnh vực có mức tăng trưởng tốt. Cụ thể: Tình hình sản 
xuất - kinh doanh, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, các tổ chức 
kinh tế thuộc các thành phần kinh tế do tác động của các yếu tố (chi phí đầu vào, 
mức độ tiếp cận tín dụng, sức mua,..ễ); kết quả thực hiện các chỉ tiêu về sản 
lượng sản xuất và tiêu thụ của các sản phẩm chủ yếu; giá bán, lợi nhuận; tốc độ 
tăng trưởng tống mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; tốc độ 
tăng giá trị sản xuất công nghiệp; mức độ tăng, giảm vốn đâu tư của các thành 
phần kinh tế; khả nãng tiếp cận vốn tín dụng thực hiện các dự án đầu tư mới, đẩu 
tư mở rộng, đầu tư chiều sâu của các doanh nghiệp. 

Các Bộ, ngành, địa phương chủ động tính toán các tác động làm tăng, 
giảm thu NSNN theo từng nguyên nhân cụ thể (giá dầu giảm tác động trực tiếp 
đến giám thu NSNN nhưng tác động tích cực đến sản xuất kinh doanh; giá điện 
điều chỉnh tăng làm tăng chi đầu vào; giá các mặt hàng nông, lâm thủy sản 
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giảm; việc thực hiện cắt giảm thuế quan theo các cam kết hội nhập quốc tế tác 
động đến hoạt động sản xuất - kinh doanh và xuất nhập khâu;ẳ..). 

2. Đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực hiện các biện pháp về thu 
theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, Chỉ 
thị số 06/CT-TTg ngàỵ 21 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015; 
trien khai thực hiện các Luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của 
Quôc hội; các miễn, giảm và điều chỉnh thuế suất năm 2015 của cấp có thẩm 
quyền, trong đó tập trung phân tích và tính toán kỹ tác động của Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Luật về thuế đến thu NSNN theo các sắc thuế (thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tài 
nguyên,...). 

3. Đánh giá tình hình xử lý và thu hồi nợ đọng thuế 

Đánh giá tình hình xử lý và thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế năm 
2015: Xác định số nợ thuế đến ngày 31/12/2014, dự kiến số nợ phát sinh trong 
năm 2015, số nợ thuế được xóa theo qui định, số nợ thuế thu hồi được trong năm 
2015 và số nợ thuế đến ngày 31/12/2015. Tổng hợp, phân loại đầy đủ, chính xác 
số thuế nợ đọng theo quy định (nợ đọng theo từng loại doanh nghiệp, từng sắc 
thuế và ở từng ngành). 

4. Đánh giá tình hình kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2015; 
số hoàn thuế phát sinh theo kê khai của doanh nghiệp trong năm 2015; số dự 
kiến hoàn cho doanh nghiệp; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng 
ngay từ khâu kiểm tra hồ sơ, chứng từ; có biện pháp xử lý nhanh chóng, kịp thời 
khi có dấu hiệu nghi ngờ để hạn chế tối đa việc lợi dụng các quy định trong quy 
trình hoàn thuế để chiếm dụng ngân sách; kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính 
sách đế giảm các yếu tố rủi ro trong công tác quản lý thuế giá trị gia tăng thời 
gian tới, đặc biệt là các rủi ro trong khâu hoàn thuế. 

5. Đánh giá kết quả phối hợp giừa các cấp, các ngành xử lý vướng mắc 
phát sinh trong công tác quản lý, đôn đốc và thu NSNN, bán đấu giá tài sản Nhà 
nước, đấu giá quyền sử dụng đất và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát thu hồi nợ thuế, chống thất thu, chống buôn lậu, chống gian lận 
thương mại, chống chuyến giá; nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về thuế; 
đây mạnh và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về 
thuế cho doanh nghiệp và cộng đồng xã hội; cải cách các thủ tục hành chính 
thuê, hải quan tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 

6. Đánh giá kết quả thực hiện thu phí, lệ phí, thu xử phạt vi phạm hành 
chính 6 tháng và cả năm 2015. 

Điều 3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ĐTPT 
1. Đánh giá công tác bố trí và tổ chức thực hiện vốn ĐTPT năm 2015 
a) Đánh giá tình hình phân bổ, giao dự toán chi ĐTPT năm 2015 
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- Việc phân bổ dự toán chi ĐTPT năm 2015 cho các dự án, công trình đã 
hoàn thành năm 2014 trở về trước chưa bố trí đủ vốn; bố trí vốn đối ứng các dự 
án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi; các công trình, dự án hoàn thành năm 
2015, các dự án chuyến tiếp và các dự án khởi công mới. 

- Thời gian phân bổ và giao ké hoạch cho chủ đầu tư (khớp đúng với chỉ 
tiêu được giao về tổng mức đầu tư; cơ cấu vốn trong nước, vôn ngoài nước; cơ 
cấu ngành kinh tế). 

- Kết quả bố trí dự toán để thu hồi vốn ngân sách ứng trước và thanh toán 
nợ XDCB thuộc nguồn NSNN. 

b) Đánh giá thực hiện nhiệm vụ chi ĐTPT năm 2015 
- Đánh giá tình hình lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết 

định đầu tư các dự án đầu tư công và điều chỉnh dự án đầu tư công (nếu có) theo 
qui định của Luật Đầu tư công và các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ. 

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch ĐTPT năm 2015 bao gồm giá trị 
khối lượng thực hiện, vốn thanh toán đến hết Quý 11/2015 (gồm thanh toán khối 
lượng hoàn thành và thanh toán tạm ứng vốn đầu tư), dự kiến khối lượng thực 
hiện và vốn thanh toán đến 31/12/2015 (có biểu phụ lục chi tiết từng dự án, số 
liệu về tống mức đầu tư được duyệt, vốn thanh toán lũy kế đến hết năm 2014, kê 
hoạch vốn năm 2015 thuyết minh đính kèm). 

- Đánh giá tiến độ thực hiện các chương trinh, dự án quan trọng, các 
chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm; các dự án sử dụng nguồn 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi (tiến độ giải ngân, khả 
năng đảm bảo vốn đối ứng). Riêng các chương trình, dự án sử dụng vôn ODA 
và vốn vay ưu đãi trong cân đối NSNN xác định nhu cầu giải ngân vượt dự toán 
được giao (nếu có) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp trình 
Thủ tướng Chính phủ báo cáo ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 

- Tổng hợp, đánh giá tình hình nợ đọng khối lượng đầu tư XDCB nguồn 
NSNN theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 
10 tháng 10 năm 2012 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2013, Chỉ 
thị số 07/CT-TTg ngàỵ 30 tháng 4 năm 2015): số nợ đến 31/12/2014, số xử lý 
trong năm 2015, dự kiến số nợ đến 31/12/2015 (chi tiết danh mục và số nợ của 
từng dự án). 

- Đánh giá tình hình quyết toán dự án đầu tư hoàn thành, trong đó nêu rõ: 
số dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán theo quy định đến hết tháng 6 
năm 2015 và dự kiến đến hết năm 2015; số dự án đã hoàn thành nhưng chưa 
được quyết toán, nguyên nhân và giải pháp xử lý. 

- Đánh giá tình hình huy động, thu hồi và trả nợ các nguồn vốn (kể cả 
nguồn tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước) để thực hiện các dự án, công trình 
đầu tư cơ sở hạ tầng. 
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2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi hỗ trợ phát triển năm 2015 
a) Tình hình thực hiện tín dụng đầu tư ưu đãi của Nhà nước (tống mức 

tăng trưởng tín dụng, nguồn vốn đe thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng 
gồm nguồn thu hồi nợ vay vốn tín dụng, nguồn vốn huy động các tố chức cá 
nhân trong và ngoài nước, nguồn NSNN cấp bù chênh lệch lãi suất,...); đối 
tượng hưởng ưu đãi; phạm vi ưu đãi; đầu mối thực hiện chính sách tín dụng; giải 
pháp về điều chỉnh, điều hoà vốn; chất lượng tín dụng; lãi suất (căn cứ xác định 
lãi suất, mức lãi suất, chính sách lãi suất tín dụng ưu đãi trong trường hợp lãi 
suất thị trường có thay đổi); cải cách hành chính trong thủ tục xét duyệt cho vayệ 

b) Tình hình thực hiện tín dụng chính sách đối với hộ nghèo; tín dụng học 
sinh, sinh viên; cho vay giải quyết việc làm, xuất khấu lao động; cho vay 
chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay làm nhà ở 
vùng thường xuyên ngập lũ vùng đồng bằng sông Cửu long;... Mỗi chương trình 
cho vay cần làm rõ phạm vi, đối tượng; kết quả hoạt động, dư nợ cho vay, lãi 
suất huy động, số phát sinh bù chênh lệch lãi suất; điều kiện vay; khả năng tiếp 
cận tín dụng. 

c) Tình hình thực hiện dự trữ quốc gia năm 2015 (dự trữ quốc gia bàng 
hiện vật theo từng nhóm hàng; mức dự trữ một số mặt hàng thiết yếu); kế hoạch 
xuất, nhập đổi hàng dự trữ quốc gia, xuất cấp không thu tiền, mua bù, mua tăng 
hàng dự trữ quốc gia (chi tiết về chủng loại, số lượng, giá trị) đế tăng cường lực 
lượng dự trữ quốc gia nhàm đáp ứng kịp thời các yêu cầu về phòng, chống, khắc 
phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo an ninh lương thực; đảm 
bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

Điều 4. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chỉ thường xuyên 
1. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm và dự 

kiến cả năm 2015 (triển khai phân bổ, giao dự toán ngân sách, thực hiện dự 
toán,...) theo từng lĩnh vực chi được nhà nước giao cho Bộ, cơ quan Trung ương, 
địa phương trong năm 2015. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, 
các chương trình, dự án lớn của từng Bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương; những 
khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý. 

2. Báo cáo kết quả xác định sổ tạm giữ lại chi thường xuyên 8 tháng cuối 
năm 2015 của các cơ quan, đơn vị, các cấp ngân sách địa phương (NSĐP) theo 
Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 
2015 và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 5652/BTC-NSNN ngày 27 
tháng 4 năm 2015. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện cắt, giảm kinh phí đã giao trong dự toán đầu 
năm của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương nhưng đến ngày 30 tháng 6 
năm 2015 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triến khai thực hiện, chưa 
phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu. 

4. Đánh giá kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc phát sinh 
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trong việc thực hiện các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và chế độ chi tiêu đồng 
thời kiến nghị các giải pháp khắc phục ngay trong năm 2015, cụ thê: 

a) Đối với các chế độ, chính sách 
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, chính sách đối với 

người cao tuổi, người khuyết tật; chính sách bảo hiểm y tế hỗ trợ người nghèo, 
trẻ em dưới 6 tuổi, người cận nghèo, học sinh, sinh viên, hộ gia đình làm nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp; chính sách đối với đối tượng 
tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế; chính sách hỗ trợ 
nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng; chính sách đối với các hộ nghèo 
và hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tại các vùng đặc biệt khó 
khăn (chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện 
nghèo; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân 
tộc thiếu số nghèo, đời sống khó khăn;..ể); các chính sách hỗ trợ học sinh dân 
tộc nội trú, bán trú, học sinh học tại các trường ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn; chính sách hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính 
sách xã hội; chính sách đối với trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát 
triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020; hỗ trợ phòng trừ dịch bệnh và 
phòng chống, khắc phục thiên tai, bão lũ, cứu đói cho người dân; chính sách hỗ 
trợ ngư dân gặp rủi ro khi bám biển, đánh bắt xa bờ; chính sách hỗ trợ lãi suất 
vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với 
nông sản, thuỷ sản;ỗ.. Đánh giá tống thế toàn bộ các chính sách, chế độ; rà soát, 
xác định những nội dung chồng chéo, trùng lắp để kiến nghị lồng ghép hoặc bãi 
bỏ các chính sách, chế độ không phù họp thực tếể 

b) Tình hình, kết quả triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 
130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 và bổ sung, sửa đổi tại Nghị định 
số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ. 

c) Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đon vị sự nghiệp 
công lập trong từng lĩnh vực cụ thể theo các Nghị định của Chính phủ (Nghị 
định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006, Nghị định số 16/2015/NĐ-
CP ngày 14 tháng 02 năm 2015, Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 
năm 2005, Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010, Nghị định 
số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012), Nghị quyết số 77/NQ-CP ngàỵ 
24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đôi 
với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, Nghị quyết số 
93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính 
sách phát trien y tế. 

d) Đánh giá tình hình triển khai chương trình hành động của Chính phủ 
ban hành theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ và việc đối mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết 
quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo Ket luận số 63-KL/TW ngày 
27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành trung ương khoá XI 
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về một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểiĩi xã hội, trợ cấp ưu đãi 
người có công và định hướng cải cách đến năm 2020. 

đ) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương báo cáo cụ thể việc triển 
khai 6 tháng đầu năm và thực hiện cả năm đối với các nhiệm vụ được phân công 
tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngàỵ 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Ke hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-
CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự 
nghiệp công. 

e) Một số nội dung cần chú trọng trong đánh giá các lĩnh vực chi NSNN: 
- Lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi 

phí học tập theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và 
Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP đến hết học kỳ II năm 
học 2014-2015 và các văn bản thay thế các Nghị định này (nếu có); Nghị quyết 
số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về thí điểm đôi mới cơ 
chê hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017. 

Các Bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học công lập 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đe án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt 
động đánh giá cụ thế tiến độ và kết quả triển khai Đe án trong năm 2015; trách 
nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học trong việc thực hiện các cam kết; trách 
nhiệm của các Bộ, ngành và ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc kiểm tra, giám 
sát, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sơ giáo dục đại học thực hiện Đe án thí điểm. 

- Lĩnh vực y tế 

Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, tính 
toán phần NSNN tăng thêm (nếu có). 

Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Đe án giảm quá tải bệnh viện phê 
duyệt tại Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ: Tình hình triển khai ở các Bộ, mức NSĐP bố trí để đầu tư, nâng cấp 
cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện và khả năng đáp ứng 
nguôn nhân lực cho các bệnh viện vệ tinh thuộc phạm vi quản lý của các địa 
phương. 

Đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 
28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chế độ phụ 
câp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ sở y tế công 
lập và chế độ phụ cấp chống dịch, trong đó báo cáo cụ thể nguồn lực thực hiện 
chê độ (NSĐP, NSTW hỗ trợ có mục tiêu, nguồn thu sự nghiệp của cơ sở y tế và 
các khoản thu hợp pháp khác). 

5. Đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách xã hội hóa (tổng 
nguôn lực và cơ cấu nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển ngành, lĩnh vực; 
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số lượng các cơ sở được đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa; kết quả đạt được; tồn 
tại, nguyên nhân và giải pháp khắc phục). 

Ngoài ra một số lĩnh vực cần bổ sung các nội dung đánh giá sau: 

a) Cơ sở giáo dục đại học công lập 
Đánh giá mức độ tự chủ trong các hoạt động chuyên môn, đào tạo (tuyên 

sinh, mở chuyên ngành đào tạo mới, xây dựng chương trình và giáo trình giảng 
dạy; tô chức và quản lý đào tạo; câp phát và quản lý văn băng, chứng chỉ; 
nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; hợp tác quốc tế;...); tự chủ tài chính; 
tổ chức bộ máy;.... 

b) Cơ sở khám, chữa bệnh công lập 
Đánh giá mức độ tự chủ của các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên các 

mặt (tự chủ về hoạt động chuyên môn, tổ chức bộ máy, tài chính); đánh giá về 
thực trạng cơ sở vật chất gắn với chất lượng khám chữa bệnh; giá dịch vụ khám, 
chữa bệnh cơ bản so với tổng chi phí khám chữa bệnh đế kiến nghị khả năng 
điều chỉnh giá phù hợp với khả năng đóng góp của người dân; yêu cầu đầu tư 
nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ và các 
nguồn lực đảm bảo từ xã hội hóa;... 

c) Tổ chức khoa học công nghệ 
Đánh giá việc ban hành, sửa đổi các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị 

định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ, Nghị định 
số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 115/2005/NĐ-CP, nhất là các văn bản hướng dẫn về chế độ, định 
mức tài chính; cơ cấu bộ máy theo đặc thù tổ chức khoa học công nghệ tự chủ 
để làm cơ sở xác định mức độ giao quyền tự chủ thực sự về tài chính, tố chức bộ 
máy, nhân lực và liên kết, họp tác quốc tế. 

Điều 5. Đánh giá tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 
gia, Chương trình mục tiêu, Đề án do các Bộ, cơ quan Trung ương và các 
địa phương cùng thực hiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực 
hiên đến năm 2015 • 

1. Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương đánh giá tình hình phân 
bổ, giao, thực hiện dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), 
các chương trình mục tiêu (CTMT) năm 2015; thuận lợi, khó khăn, vướng mắc 
(nếu có) trong triển khai. Tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các CTMTQG, 
CTMT giai đoạn 2011-2015; hiệu quả lòng ghép các CTMTQG, các CTMT trên 
địa bàn; kêt quả đạt được, tôn tại, hạn chê, nguyên nhân và giải pháp khăc phục 
để làm cơ sở xây dựng các CTMTQG, CTMT trong giai đoạn 2016-2020 theo 
Chỉ thị số 22/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2016-2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2014 về lập kế hoạch 
đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối với các CTMTQG, CTMT thực hiện bằng cả nguồn vốn ngoài 
nước, đánh giá kỹ về tình hình giải ngân nguồn vốn ngoài nước, cơ chế tài chính 
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và các kiến nghị (nếu có). Rà soát các cam kết tài trợ trung và dài hạn của nhà 
tài trợ đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn viện trợ r.ước ngoài đe xây 
dựng các cơ chế, chính sách bổ sung nguồn lực thay thê tương ứng trong trường 
hợp nguồn tài trợ nước ngoài giảm dần. 

3. Đánh giá khả năng cân đối NSĐP và huy động cộng đồng để thực hiện 
các CTMTQG, CTMT, chương trình, đề án trên địa bàn. Trường họp mức huy 
động thấp so với dự kiến, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan liên 
quan. 

Điều 6. Kỉnh phí thực hiện điều chỉnh tiền lương năm 2015 
Báo cáo về biên chế, quỳ lương, phụ cấp, trợ cấp, nhu cầu kinh phí tăng 

thêm, nguồn đảm bảo mức tiền lương cơ sở 1.150ệ000 đồng/tháng; biên chế, đối 
tượng, nhu cầu kinh phí tăng thêm thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP ngày 
14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định tiền lương tăng thêm đối với cán 
bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ 
số từ 2,34 trở xuống, Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 
của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiếm xã hội và trợ cấp hàng 
tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc; nguồn đảm bảo và xác định nguồn cải cách 
tiền lương còn dư chuyến sang năm 2016 (nếu có). Các Bộ, cơ quan Trung ương 
báo cáo theo biểu mẫu số 15 và 16, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 
báo cáo theo các biếu mẫu số 12 và 13 của Thông tư này. 

Điều 7ễ Một số điểm đặc thù trong việc đánh giá thực hiện nhiệm vụ 
NSNN năm 2015 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Ngoài các yêu cầu nêu trên, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập 
trung đánh giá thêm một số nội dung sau: 

1. Kết quả xác định số tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên theo Chỉ 
thị sổ 06/CT-TTg ngàỵ 21 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015, 
kết quả rà soát, sắp xếp đe cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các nhiệm vụ 
chưa thật sự cần thiết. 

2. Khả năng cân đối NSĐP so với dự toán, các biện pháp đã và sẽ thực 
hiện đê đảm bảo cân đối NSĐP bao gồm: phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, cẳt 
giảm chi, sử dụng các nguồn lực tài chính còn dư của địa phương (nguồn cải 
cách tiền lương, nguồn kết dư 2014, quỹ dự trữ tài chính,...). Đe nghị làm rõ 
từng nguồn, số đã sử dụng, số còn dư (nếu có). 

3. Ket quả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội; Luật Người cao tuổi, Luật 
Người khuyết tật; Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 
2010-2015; Quyết định sô 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non 
giai đoạn 2011-2015; chính sách hỗ trợ học sinh dân tộc nội trú, bán trú; chính 
sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã 
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hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 
2013; chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ To quốc, làm 
nhiệm vụ quốc tế; chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ người có công với cách 
mạng; chính sách đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiếu số, 
đồng bào tại các vùng đặc biệt khó khăn (chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh 
và bền vững đối với các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 
27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ; hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước 
sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn;...); hỗ trợ 
tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo Quyết định sổ 28/2014/QĐ-TTg 
ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; chính sách đối với trí thức 
trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 
2013-2020 theo Quyết định số 1758/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ; chính sách bảo hiểm thất nghiệp; hỗ trợ phòng trừ dịch 
bệnh và phòng, chống, khắc phục thiên tai, bão lũ, cứu đói cho người dân; chính 
sách hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro khi bám biển, đánh bắt xa bờ; chính sách hỗ trợ 
lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch 
đối với nông sản, thủy sản;... 

4ế Việc bổ trí chi NSNN thực hiện các cơ chế chính sách phát triển kinh tế 
- xã hội, xoá đói giảm nghèo như: chính sách bảo hiếm y tế đối với người nghèo, 
người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, hỗ trợ người cận nghèo tham gia bảo 
hiếm y tế, hỗ trợ người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp tham gia bảo hiểm y tế, chính sách bảo hiểm thất nghiệp, 
chính sách hỗ trợ ngư dân; tình hình bố trí vốn cho công tác quy hoạch,... tại địa 
phương. 

5. Báo cáo cụ thể việc bố trí ngân sách (bao gồm cả số NSTW hỗ trợ có 
mục tiêu cho NSĐP - nếu có) và sử dụng dự phòng thực hiện nhiệm vụ an ninh, 
quốc phòng; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ở người và 
trên gia súc, gia cầm, cây trồng; tình hình sử dụng dự phòng ngân sách đến 
30/6/2015. 

6. Tính đúng, tính đủ nhu cầu kinh phí phát sinh hỗ trợ người sản xuất lúa, 
hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. 

7. Đánh giá tình hình thực hiện chính sách miễn thu thuỷ lợi phí trên địa 
bàn địa phương; tình hình triển khai thực hiện miễn thu các khoản đóng góp 
theo Chỉ thị sổ 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật vê 
phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân. 

8. Đánh giá việc phân bổ, giao chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho đầu 
tư các công trình kết cấu hạ tầng của địa phươnẹ, thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa 
chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc phân bố lập quỹ phát 
triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất: và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị 
định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. 
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9. Tình hình thực hiện huy động vốn đầu tư cơ sở ha tầng (bao gồm cả tình 
hình huy động, bố trí vốn để hoàn trả cả gốc và lãi đến 30/6/^015) quy định tại 
Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN, gồm: số dư nợ đầu năm, ước số huy động trong 
năm, sô trả nợ đên hạn, ước dư nợ huy động đên 31/12/2015 (đôi với Thành phố 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá việc huy động vốn đầu tư theo cơ 
chê tài chính - ngân sách đặc thù của địa phương do Chính phủ quy định); tình 
hình dư nợ, vay trả nợ của NSĐP chi tiết theo từng nguồn vay (phát hành trái 
phiêu, vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, vay Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam, vay tồn ngân kho bạc và các khoản vay khác); dự kiến nguồn trả nợ trong 
năm. 

10. Đánh giá tình hình thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, 
giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thuỷ sản (bao gồm kết 
quả thực hiện, kết quả hoàn trả gốc khi đến hạn). 

11. Đối với một số tỉnh, thành phố có khả năng hụt thu ngân sách, đánh 
giá việc sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên để đưa ra phương án cắt 
giảm hoặc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; và 
các giải pháp thực hiện tương ứng. 

12. Đánh giá, phân tích tình hình thu, chi từ nguồn xổ số kiến thiết trên 
các góc độ: cơ cấu tỷ trọng nguồn thu từ xổ số so với thu ngân sách của địa 
phương; phân chia doanh thu xổ số (nộp thuế, trả thưởng cho khách hàng, chi 
phí cho đại lý bán vé, chi phí in vé, quản lý doanh nghiệp và trích lập các quỹ); 
tỷ lệ vé hủy không bán được; việc sử dụng số thu từ hoạt động xổ số đầu tư các 
công trình phúc lợi xã hội quan trọng của địa phương, trong đó tập trung đầu tư 
cho các công trình thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, hạ tầng nông nghiệp nông 
thôn theo quy định. 

13. CTMTQGxây dựng nông thôn mới: số xã hoàn thành mục tiêu 
chương trình, kinh phí thực hiện, chi tiết theo từng nguồn (NSTW, NSĐP, vốn 
trái phiếu Chính phủ, các nguồn huy động khác,. 

Chương II 
XÂY DựNG Dự TOÁN NSNN NĂM 2016 

Điều 8. Mục tiêu, yêu cầu 
1. Mục tiêu 
Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm 2016-2020; đồng thời, Luật NSNN (sửa đổi) đã được Quốc hội 
khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015 quy định thời kỳ 
ốn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 được kéo dài đến hết năm 2016. Việc 
xây dựng dự toán NSNN năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 với mục tiêu ổn 
định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tốc độ tăng trưởng hợp lý; từng bước cơ cấu lại 
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NSNN, tiếp tục ưu tiên đầu tư hợp lý cho con người, giải quyết tốt các chính 
sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trong tình hình mới. 

2. Yêu cầu 

- Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương căn cứ mục tiêu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 của ngành, lĩnh vực và địa phương và 
kế hoạch đàu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để xác định nhiệm vụ trọng 
tâm, quan trọng thực hiện trong năm 2016. Dự toán chi NSNN lập theo đúng các 
quy định của pháp luật về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN, trong đó chủ 
động sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ chi theo mức độ cấp thiết, khả năng 
triến khai trong năm 2016 để hoàn thành nhiệm vụ, các chương trình, dự án, đề 
án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở nguồn NSNN được phân bố 
và các nguồn huy động hợp pháp khác. Quán triệt chủ trương triệt đế tiết kiệm 
ngay từ khâu lập dự toán. 

- Các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý ngành, lĩnh vực khẩn trương rà soát 
tong the các chế độ, chính sách (nhất là các chính sách an sinh xã hội) đế bãi bỏ 
theo thấm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền bãi bỏ các chính sách chồng 
chéo, trùng lắp, kém hiệu quả đế dành nguồn cho các chính sách an sinh xã hội 
câp thiết. Chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, 
chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thấm quyền quyết định. Không trình cấp 
có thấm quyền ban hành chính sách mới khi chưa cân đối được nguồn. 

- Lập dự toán NSNN đảm bảo thời gian quy định của Luật NSNN; thuyết 
minh về cơ sở pháp lý, chi tiết tính toán và giải trình cụ thể. 

Điều 9. Xây dựng dự toán thu NSNN 
Dự toán thu NSNN năm 2016 phải được xây dựng tích cực và theo đúng 

chính sách hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 
2015, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động 
thương mại, xuất nhập khẩu năm 2016 có tính đến các tác động trong và ngoài 
nước trong tình hình mới; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thực hiện 
các văn bản pháp luật về thuế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện lộ trình cắt 
giảm thuê quan theo cam kết quốc tế, dự báo mức đóng góp gia tăng của các 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do đưa các dây chuyền sản xuất mới vào 
vận hành của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài; đồng thời dự kiến số tăng thu do thực hiện các giải pháp chống thất thu, 
thu nợ đọng thuế từ các năm trước, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời 
gian ưu đãi, các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiếm tra, kiếm 
toán,... 

Trên cơ sở đó, đặt mục tiêu huy động vào NSNN năm 2016 từ thuế, phí 
khoảng 18-19% GDP. Dự toán thu nội địa (không kể thu từ tiền sử dụng đất) 
phấn đấu tăng bình quân tối thiểu từ 15% trở lên so với đánh giá ước thực hiện 
năm 2015 (loại trừ các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách). Dự toán 
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu phấn đấu tăng bình quân tối thiểu 6-8% so với 
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đánh giá ước thực hiện năm 2015. Mức tăng thu cụ thế tuỳ theo điều kiện, đặc 
điểm và phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn của từng địa 
phương. 

1. Xây dựng dự toán thu nội địa 
Các địa phương khi xây dựng dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2016 

ngoài việc phải đảm bảo các yêu càu như đã nêu trên, phải tong hợp toàn bộ các 
nguồn thu phát sinh trên địa bàn (bao gồm cả số thu ngân sách ở xã, phường, thị 
trấn, số thu phát sinh thêm do đưa vào vận hành các dây truyền sản xuất mới). 
Khi xây dựng dự toán thu NSNN năm 2016 phải dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ 
thực tế thực hiện năm 2014; yêu cầu phấn đấu và khả năng thực hiện năm 2015 
và số kiểm tra về dự toán thu năm 2016 được cơ quan có thẩm quyền thông báo. 

Dự toán thu phải bảo đảm tính đúng, tính đủ từng lĩnh vực thu, từng sắc 
thuế theo các quy định của pháp luật về thuế, chế độ thu, pháp luật thu từ xử 
phạt vi phạm hành chính, trong đó, cần chú ý những chế độ, chính sách thu mới 
được ban hành sửa đổi, bổ sung và đã có hiệu lực thi hành từ năm 2015 và 
những chính sách dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực thi hành trong 
năm 2015 và năm 2016; tác động từ việc sắp xếp, tái cơ cấu hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp; tác động của việc thực thi các cam kết hội nhập quốc 
tế; hiệu quả từ các hoạt động tăng cường kiểm tra, kiếm soát thị trường, chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi trôn, lậu 
thuế, chuyển giá, làm giá. 

2. Xây dựng dự toán thu từ các hoạt động xuất nhập khẩu 
Được xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến xuất khẩu, nhập 

khẩu các mặt hàng chịu thuế, tác động về giá, tỷ giá,... đến thu ngân sách; mức 
độ thuận lợi hóa thương mại, thuận lợi hóa đầu tư và hài hòa hóa tiêu chuẩn khi 
thực hiện xâm nhập, mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến 
thương mại, củng cố và mở rộng thị trường xuất khẩu. 

Đổi với một sổ mặt hàng chủ lực có lợi ích về thuế quan sau khi hội nhập 
(trước khi hội nhập các mặt hàng đang phải chịu mức thuế cao ở một số thị 
trường và thuế quan là vấn đề chủ yếu làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa 
Việt Nam trên các thị trường này) khi tính toán kim ngạch xuất khẩu cần chú ý 
đến khả năng đáp ứng được những rào cản dưới dạng qui định kỳ thuật, vệ sinh 
dịch tễ hay qui định về phòng vệ thương mại với quy chế nền kinh tế phi thị 
trường, những điều kiện ngặt nghèo về lao động, về xuất xứ nguyên liệu để số 
liệu dự báo sát với thực tế. 

3. Các khoản thu được để lại chi theo chế độ (học phí; giá, phí dịch vụ sự 
nghiệp công; phí, lệ phí và các khoản huy động đóng góp khác) 

Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương căn cử số thu thực hiện 
năm 2014, ước thực hiện thu năm 2015, dự kiến điều chỉnh các mức thu trong 
năm 2016, khả năng đóng góp của người sử dụng dịch vụ và những yếu tố dự 
kiến tác động đến thu năm 2016 để xây dựng dự toán thu phù hợp, tích cực. 
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Các khoản thu sự nghiệp mang tính chất giá dịch vụ kinh doanh của cơ 
quan, đơn vị, không thuộc nguồn thu NSNN, không tổng hợp chung vào dự toán 
thu phí, ỉệ phí thuộc NSNN, nhưng phải lập dự toán riêng, xây dựng phương án 
sử dụng gửi cơ quan có thấm quyền giám sát theo quy định. 

Điều 10. Xây dựng dự toán chi NSNN 
Khi xây dựng dự toán chi NSNN năm 2016, các Bộ, cơ quan Trung ương 

và các địa phương cần chú ý các nội dung sau: 
1. Xây dựng dự toán chi ĐTPT 

Việc xây dựng dự toán chi ĐTPT từ NSNN năm 2016 phải quán triệt các 
nguyên tắc sau: 

a) Thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, các văn bản 
hướng dẫn Luật Đầu tư công, yêu cầu tại các văn bản: Chỉ thị số 11/CT-TTg 
ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2016, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 
30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử 
lý nợ đọng XDCB nguồn vốn đầu tư công, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28 tháng 
6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ 
đọng XDCB từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ, Chỉ thị số 27/CT-
TTg ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp 
chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng XDCB tại các địa phương. 

b) Ưu tiên bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); 
vốn đối ứng cho các dự án ODA; thanh toán nợ đọng XDCB và hoàn vốn ngân 
sách đã ứng trước; bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31 
tháng 12 năm 2015 nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyến tiếp cần rà soát 
phạm vi, quy mô đầu tư phù hợp với mục tiêu và khả năng cân đối vốn. 

c) Các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật 
sự câp bách đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: Nằm trong quy hoạch đã được 
duyệt; đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; 
chậm nhất đến ngày 31 tháng 10 năm 2015 đã được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt quyết định đầu tư. 

d) Các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương xây dựng dự toán chi đầu tư 
từ nguồn trái phiếu Chính cho các chương trình, dự án được cấp có thấm quyền 
phê duyệt giai đoạn 2012-2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 
2014-2016 trong tong mức vốn trái phiếu còn lại, trong đó bố trí đủ nguồn đế 
thu hồi các khoản vốn trái phiếu Chính phủ ứng trước. Các Bộ, cơ quan Trung 
ương và địa phương sử dụng nguồn vốn NSNN, các nguồn vốn hợp khác đế bố 
sung vốn cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ trien khai dở dang 
nhưng chưa được bố trí đủ vốn. 

đ) Đổi với dự toán chi cấp bù chênh lệch lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng 
chính sách của Nhà nước, căn cứ vào tình hình thực hiện năm 2015 dự kiến 
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những thay đối về chính sách và nhiệm vụ năm 2016 để xây dựng dự toán chi 
theo chế độ quy định. 

e) Đối với dự toán chi bổ sung dự trữ quốc gia: Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ 
dự trữ quôc gia được giao, yêu cầu phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, 
dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quôc phòng, an sinh xã hội các Bộ, ngành quản lý 
hàng dự trừ quôc gia trên cơ sở xác định mức dự trữ quôc gia do Bộ, ngành, đơn 
vị quản lý đên 31/12/2015; dự kiên mức bổ sung dự trữ từng loại hàng hoá, vật 
tư thiêt bị thiêt yêu, lập dự toán NSNN chi mua hàng dự trữ quốc gia và chi 
nghiệp vụ dự trữ quốc gia, kế hoạch luân phiên đổi mới hàng dự trữ quốc gia 
năm 2016. 

2. Chi thường xuyên 

a) Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương căn cứ nhiệm vụ chính 
trị, kê hoạch phát triên kinh tê - xã hội năm 2016 của Bộ, cơ quan và từng địa 
phương, xây dựng dự toán chi thường xuyên trên cơ sở định mức phân bo chi 
thường xuyên của NSNN và chính sách, chế độ cụ thể đã được cấp rA +J^ẦX1 
quyên ban hành. Trong đó, chi tiền lương, các khoản phy ^áp meo lương tính 
theo mức tiền lương cơ sở 1.150ệ000 đồng/tháng, các khoản trích theo lương 
(bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn) thực 
hiện theo Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật Việc 
làm và các văn bản hướng dẫn. 

b) Các Bộ, cơ quan Trung ương, các địa phương báo cáo cụ thể Kế hoạch 
triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 
5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Ke hoạch triển khai thực 
hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ 
(Nghị định số 16/2015/NĐ-CP), trong đó làm rõ lộ trình tính giá dịch vụ sự 
nghiệp công và khả năng thực hiện năm 2016 (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí 
trực tiếp theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 16/2015/NĐ-
CP của Chính phủ). Trên cơ sở đó, các Bộ, ngành và địa phương phân loại các 
đơn vị sự nghiệp công thực hiện theo mức giá phù hợp đế chuyến đoi phương 
thức đầu tư, hỗ trợ từ NSNN đối với các đơn vị. 

c) Trong điều kiện cân đối NSNN còn khó khăn, yêu cầu các Bộ, cơ 
quan Trung ương, địa phương, các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN lập dự 
toán chi thường xuycn đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt đế tiết kiệm, cắt 
giảm các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị; hạn chế tối đa về số 
lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi 
công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước và 
các nhiệm vụ không cần thiết, cấp bách khác; dự toán chi cho các nhiệm vụ 
này không tăng so với số thực hiện năm 2015. 

d) Xây dựng dự toán chi sự nghiệp kinh tế trên cơ sở khối lượng nhiệm vụ 
được cấp có thâm quyền giao và chế độ, định mức chi ngân sách quy định; tập 
trung bố trí chi cho những nhiệm vụ quan trọng: duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ 
tầng kinh tế trọng yếu (giao thông, thuý lợi,...) để tăng thời gian sử dụng và hiệu 
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quả đầu tư; kinh phí thực hiện công tác quy hoạch; thực hiện nhiệm vụ khuyến 
nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến công; nhiệm vụ đo đạc bản đồ, lập hô sơ 
địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhiệm vụ phân giới cam 
mốc biên giới; chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản;... Tuân thủ nghiêm quy 
định của pháp luật về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ trong tố chức triên khai 
thực hiện. 

đ) Xây dựng và tổng hợp dự toán chi đảm bảo hoạt động của các lực 
lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 
của pháp luật trong dự toán chi thường xuyên lĩnh vực tương ứng của các Bộ, cơ 
quan Trung ương và các địa phương. 

e) Chi nghiên cứu khoa học: Xây dựng dự toán căn cứ quyết định phê 
duyệt của cấp có thẩm quyền về danh mục, dự toán kinh phí và thuyết minh cụ 
thế các nhiệm vụ: 

- Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (trong đó có kinh phí hoạt động 
thường xuyên của tổ chức khoa học và công nghệ) được lập dự toán theo quy 
định của Thông tư liên tịch số 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25 tháng 8 
năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường 
xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

- Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh, cấp cơ 
sở và hoạt động phục vụ quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của cơ quan 
có thẩm quyền được lập dự toán theo quy định của Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính, Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và 
quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN. 

- Các nhiệm vụ không thường xuyên khác của tổ chức khoa học và công 
nghệ được lập dự toán theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn 
thực hiện. 

g) Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: Thuyết minh rõ cơ sở xây dựng dự 
toán chi thực hiện chính sách phụ cấp thâm niên ngành giáo dục, chi thực hiện 
các chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của 
cấp có thẩm quyền; kinh phí thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23 
tháng 2 năm 2013 của Chính phủ về chính sách đổi với nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; kinh phí 
triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục 
(Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 về hỗ trợ học sinh 
ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Quyết định số 
85/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 về một số chính sách hỗ trợ học 
sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú; Quyết định sổ 1558/ỌĐ-TTg 
ngày 18 tháng 8 năm 2010 phê duyệt Đê án Đào tạo và phát triên nguôn nhân 
lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử;...). 
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h) Chi sự nghiệp y tế: Thuyết minh cụ thể cơ sở tính toán nhu cầu kinh phí 
thực hiện Đe án giảm quá tải bệnh viện năm 2016 theo từng Dự án, nhiệm vụ cụ 
thể và các nguồn kinh phí để thực hiện. 

i) Ngoài các quy định chung nêu trên, các Bộ, cơ quan Trung ương khi 
xây dựng dự toán cần lưu ý thêm một sổ nội dung sau: 

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên phục vụ hoạt động 
sự nghiệp theo các chương trình, dự án được cấp có thấm quyền phê duyệt, kinh 
phí thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được cấp có thẩm quyền giao: Ưu tiên xây 
dựng và bố trí dự toán cho các chương trình, dự án đang thực hiện dở dang theo 
tiến độ phải hoàn thành trong năm 2016; các chương trình, dự án đã được cơ 
quan có thấm quyền thấm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốnệ Không 
xây dựng dự toán và phê duyệt chủ trương đối các chương trình, dự án chưa 
được thấm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

- Các nhiệm vụ không thường xuyên được thực hiện bằng nguồn vốn 
ngoài nước (nếu có): Xây dựng dự toán đối với nguồn vốn ngoài nước và von 
đoi ứng theo đúng các cam kết đã ký và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

k) Chi quản lý hành chính: Thuyết minh rõ các nội dung sau: 
- Số biên chế năm 2015 (số được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2015 -

so biên chế tinh giản trong năm + số bổ sung trong năm nếu có), trong đó số 
biên chế thực có mặt đến thời điểm lập dự toán, số biên chế chưa tuyển theo chỉ 
tiêu được duyệt (nếu có); số người làm việc theo chế độ hợp đồng không thời 
hạn tại các cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan Đảng, tố chức chính trị xã hội 
theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của 
Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan 
hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. 

- Xác định Quỹ tiền lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.150.000 
đồng/tháng (tính đủ 12 tháng) do NSNN đảm bảo, bao gồm: 

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt, thực có mặt tính 
đến thời điếm lập dự toán, được xác định trên cơ sở mức lương theo ngạch, bậc, 
chức vụ; phụ cấp lương theo chế độ; các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn). 

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số biên chế được duyệt nhưng chưa tuyển, 
được dự kiến trên cơ sở mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng, hệ số lương 
2,34/biên chế, các khoản đóng góp theo chế độ (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiếm y tê, kinh phí công đoàn). 

+ Quỹ tiền lương, phụ cấp của số người làm việc theo chế độ hợp đồng 
không thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thực có mặt tại thời 
điếm lập dự toán (cấp có thẩm quyền giao trên cơ sở vị trí việc làm), được xác 
định tương tự như đối với số biên chế được duyệt. 

- Thuyết minh cơ sở xây dựng dự toán các khoản chi đặc thù (cơ sờ pháp 
lý, nội dung chi, mức chi,...). 
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3. Các Bộ quản lý ngành ngoài việc lập dự toán thu-chi NSNN năm 2016 
(phần Bộ trực tiếp thực hiện), cần dự báo kinh phí thực hiện các cơ chế, chính 
sách đã được ban hành trong giai đoạn 2011-2015 tiếp tục thực hiện giai đoạn 
2016-2020 và cơ chế, chính sách dự kiến ban hành mới trong giai đoạn 2016­
2020; đồng thời thuyết minh cụ thể căn cứ tính toán. 

4. Cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương 
Năm 2016 tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương từ 

nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có 
tính chất lương); từ nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành 
chính, nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp công lập và 50% tăng thu NSĐP 
(không kể tăng thu tiền sử dụng đất). 

5. Xây dựng dự toán các CTMTQG, CTMT 
Các Bộ quản lý chương trình khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê 

duỵệt chủ trương đầu tư các CTMTQG, CTMT giai đoạn 2016-2020; đồng thời 
khấn trương xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi của chương trình đế trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. Kiến nghị mức ngân sách năm 2016 đối với các 
chương trình dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời kiến nghị 
mức kinh phí và phương thức phân bổ, giao dự toán năm 2016 đối với các 
chương trình, đề án, dự án từ năm 2016 chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên 
của các Bộ, ngành, địa phương. 

6. Đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi 

Lập dự toán chi NSNN từ nguồn vốn ngoài nước theo tiến độ giải ngân 
năm 2016 của các chương trình, dự án và vốn đối ứng theo Hiệp định đã ký, 
tuân thủ trình tự, thủ tục quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công, Luật 
Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, trong đó: chi tiết kế hoạch giải ngân 
theo nguồn (vốn viện trợ không hoàn lại, vốn ODA, vốn vay ưu đãi) của từng 
nhà tài trợ và theo tính chất khoản chi (chi ĐTPT, chi thường xuyên). 

Đối với các chương trình, dự án do một số Bộ, cơ quan Trung ương và các 
địa phương cùng tham gia, cơ quan chủ quản chương trình, dự án phân bô và 
thuyết minh cụ thể cơ sở phân bổ để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng 
hợp để trình cấp có thẩm quyền quyết định và giao dự toán chi NSNN năm 2016 
cho từng Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương. 

7. Dự toán dự phòng NSNN 
NSTW và NSĐP các cẩp bố trí dự phòng ngân sách theo đúng quy định 

của Luật NSNN để chủ động đối phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và thực hiện 
những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh ngoài dự toán. 

8. Dự toán chi từ nguồn thu được để lại theo chế độ 
Các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương thực hiện lập dự toán thu 

(học phí, phí, lệ phí khác và các khoản huy động đóng góp) và dự toán chi từ 
nguồn thu được để lại theo chế độ quy định theo đúng các nội dung đã quy định 
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tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi ngân sách 
của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương. 

9. Căn cứ số kiểm tra thu, chi ngân sách năm 2016, các Bộ, cơ quan Trung 
ương, các địa phương xây dựng dự toán chi phải chặt chẽ và chi tiết đối với từng 
nhiệm vụ, từng đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc; sau khi đã làm việc với Bộ 
Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương triển khai ngay công tác lập phương án phân 
bổ dự toán ngân sách năm 2016 của Bộ, cơ quan, địa phương mình để khi nhận 
được dự toán ngân sách Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động trình cấp có thẩm 
quyền quyết định phân bổ và giao dự toán ngân sách đến đơn vị sử dụng ngân 
sách đảm bảo trước ngày 31 tháng 12 năm 2015 theo đúng quy định của Luật 
NSNN. 

Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tập trung chỉ đạo rà soát lại 
tất cả các khâu trong công tác phân bổ, quản lý, sử dụng NSNN, đặc biệt là vôn 
đầu tư XDCB và vốn vay, viện trợ, nhằm đảm bảo việc phân bổ ngân sách đúng 
mục tiêu, đúng chế độ, đúng đổi tượng; việc quản lý, sử dụng ngân sách phải 
chặt chẽ, hiệu quả, có chế độ báo cáo, kiểm tra, kiểm toán, tránh để xảy ra thất 
thoát, lãng phí. 

Điều 11. Xây dựng dự toán NSĐP các cấp 
1. Xây dựng dự toán thu ngân sách trên địa bàn 
Căn cứ mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 

trình Đại hội Đảng các cấp thông qua, khả năng thực hiện các chỉ tiêu kinh tế -
xã hội và ngân sách năm 2015, trên cơ sở dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế và 
nguồn thu năm 2016 đối với từng ngành, từng lĩnh vực, các cơ sở kinh tế của 
từng địa phương và những nguồn thu mới phát sinh trên địa bàn để tính đúng, 
tính đủ từng lĩnh vực thu, từng khoản thu theo chế độ. Phân tích, đánh giá cụ the 
những tác động tăng, giảm thu ảnh hưởng đến dự toán thu NSNN năm 2016 theo 
từng địa bàn, lĩnh vực thu, từng khoản thu, sắc thuế. 

2. về xây dựng dự toán chi NSĐP 
Dự toán chi NSĐP năm 2016 được xây dựng đảm bảo cân đối đủ nguồn 

thực hiện các chế độ, chính sách đã được cấp có thẩm quyền ban hành và đúng 
quy định của Luật NSNN, góp phần tích cực cùng Trung ương thực hiện ổn định 
kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước tái cấu trúc nền kinh tế, thúc 
đấy tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bền vững; đồng thời Luật NSNN (sửa 
đổi) đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 
2015 quy định thời kỳ ôn định ngân sách giai đoạn 2011-2015 kéo dài đến hết 
năm 2016 vi vậy dự toán chi NSĐP năm 2016 thực hiện như sau: 

Uỷ ban nhân dân các cấp chủ động xây dựng dự toán chi NSĐP mình trên 
cơ sở nguồn thu và nhiệm vụ chi đã được phân cấp ốn định; dự toán chi ngân 
sách các cấp địa phương năm 2016 được xây dựng trên cơ sở: nguồn thu được 
xác định căn cứ tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các 
cấp ngân sách, nguồn thu NSĐP được hưởng 100% theo quy định của Luật 
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NSNN và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới (nếu 
có) được ôn định theo mức dự toán năm 2015 đã được Quôc hội, Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp trên quyết định, Thủ tướng Chính 
phủ, Uỷ ban nhân dân cấp trên giao. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương năm 2016, chế độ chính sách, định mức chi hiện hành; xây dựng 
dự toán chi ngân sách năm 2016 với những nội dung chủ yếu sau: 

a) Đối với dự toán chi ĐTPT trong cân đối NSĐP: Căn cứ quy định của 
Luật Đầu tư công và yêu cầu xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 -
2020, việc xây dựng dự toán chi ĐTPT trong cân đối NSĐP thực hiện theo Nghị 
quyết của úy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức 
phân bổ vốn ĐTPT bàng nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020. 

b) Sau khi bổ trí dự toán chi ĐTPT trong cân đối NSĐP theo Điểm a nêu 
trên, phần dự toán chi cân đối NSĐP còn lại bố trí chi thường xuyên và một số 
nhiệm vụ chi theo quy định của Luật NSNN và Nghị quyết của Quốc hội. 
Trường hợp dự toán chi thường xuyên năm 2016 thấp hơn dự toán năm 2015, 
NSTW hỗ trợ đe các địa phương có nguồn thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng theo khả năng cân đối NSTW. 

c) Bố trí dự toán chi đầu tư XDCB của NSĐP từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất đế đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án di dân, tái 
định cư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng; chủ động phân bổ lập quỹ phát triển đất 
theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ; sử dụng tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để thực 
hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu tại Chỉ thị số 1474/CT-TTg 
ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm 
vụ, giải pháp cấp bách đế chấn chỉnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ 
liệu đất đai và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 
2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât. 

d) Bố trí kinh phí thực hiện các Nghị quyết số 37/2004/QH11 ngày 03 
tháng 12 năm 2004 của Quốc hội về giáo dục, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 
01/11/2012) về phát triển khoa học và công nghệ, Nghị quyết số 41-NQ/TW 
ngày 15 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường thuộc nhiệm vụ chi NSĐP. 

đ) Đổi với nguồn thu từ xổ số kiến thiết tiếp tục được sử dụng để đầu tư 
các công trình phúc lợi xã hội; trong đó, tập trung cho các lĩnh vực giáo dục, y 
tê, hạ tâng nông nghiệp nông thôn theo quy định và thực hiện quản lý thu, chi 
qua NSNN (không đưa vào cân đổi NSNN). 
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e) Xây dựng phương án huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ở địa phương, 
bố trí NSĐP đảm bảo hoàn trả đủ các khoản đến hạn (cả gốc và lãi) phải trả theo 
đúng quy định tại Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN. 

g) Đối với các nhiệm vụ đầu tư hạ tầng theo các Nghị quyết của Bộ Chính 
trị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ mục tiêu nhiệm vụ và nhu cầu 
nguồn vốn đầu tư đã quy định, kết quả đã đầu tư đến hết năm 2014, khả năng 
thực hiện năm 2015, các địa phương chủ động xây dựng, tính toán nhiệm vụ 
năm 2016, trong đó chủ động bố trí, sắp xếp NSĐP và các nguồn tài chính theo 
chế độ quy định đế thực hiện các nhiệm vụ trên, giảm dần sự phụ thuộc các 
khoản trợ cấp từ NSTW. 

h) Lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội 
(kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Luật Người cao tuổi, Luật Người 
khuyết tật, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã 
hội; kinh phí mua thẻ bảo hiếm y tế trẻ em dưới 6 tuối, học sinh, sinh viên, 
người nghèo, hộ cận nghèo và một số đối tượng khác theo quy định của Luật 
Bảo hiểm y tế, Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiếm y tế; kinh 
phí chi bảo trợ xã hội, chế độ học bống học sinh, miễn thu thuỷ lợi phí,...); chính 
sách hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quy định tại Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biếu giá bán lẻ điện; chính sách đối với 
trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai 
đoạn 2013-2020; quốc phòng, an ninh (Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh công an 
xã), trong đó chủ động nguồn NSĐP và dự kiến mức hỗ trợ từ NSTW. 

Một số chính sách theo quy định hết hiệu lực vào năm 2015 (ví dụ Quyết 
định số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 2 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
phố cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuối giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 
60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 - 2015;...), 
các địa phương chủ động bố trí NSĐP tối thiểu theo mức NSĐP đã cân đối thực 
hiện năm 2015 đế chủ động về nguồn khi có văn bản hướng dẫn của cấp có tham 
quyền. 

Một số chính sách mới đã được cấp có thẩm quyền ban hành các địa 
phương chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách địa phương đế thực 
hiện (như Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính 
phủ về thoát nước và xử lý nước thải, trường hợp giá dịch vụ thoát nước do ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thấp hơn mức giá đã được tính đúng, tính đủ 
chi phí dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải và mức lợi nhuận hợp lý thì thực 
hiện cấp bù từ NSĐP; kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 
2012 và Thông tư lien tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngay 27 tháng 01 năm 
2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng 
và quyêt toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; kinh phí thực 
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hiện công tác hòa giải ở cơ sở theo Luật hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 
20 tháng 6 năm 2013 và Thông tư liên tịch số 100/2014/TTLT/BTC-BTP ngày 
30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, 
quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác 
hòa giải ở cơ sở;...). 

i) Xây dựng dự toán chi ngân sách năm 2016, các địa phương chủ động 
tính toán dành các nguồn để thực hiện chi cải cách tiền lương như hướng dẫn tại 
Khoản 3, Điều 10 của Thông tư này. 

k) Bố trí dự phòng NSĐP; bổ sung quỹ dự trữ tài chính theo quy định của 
Luật NSNN đế chủ động ứng phó với thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh và xử lý những 
nhiệm vụ cấp bách ở địa phương. 

3. về cân đối NSĐP 
a) Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng dự toán chi NSĐP 

trên cơ sở nguồn thu NSĐP được hưởng và số bổ sung cân đôi (nếu có) từ 
NSTW cho NSĐP theo mức ổn định như mức dự toán năm 2015 Thủ tướng 
Chính phủ đã giao cho địa phương. Đồng thời, đối với các địa phương được 
nhận bổ sung cân đối từ NSTW, kiên nghị cụ thể mức hỗ trợ khó khăn cấp bách 
của địa phương theo quy định tại Điểm 20, Mục II định mức phân bô dự toán chi 
thường xuyên NSNN năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số 59/2010/QĐ-
TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Đối với những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhu cầu huy 
động thêm vốn trong nước để tăng ĐTPT phải xây dụng dự toán theo đúng quy 
định tại Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN đảm bảo mức dư nợ huy động (kê cả số dự 
kiến huy động năm 2015) không vượt quá 30% dự toán chi đầu tư XDCB trong 
nước của ngân sách cấp tỉnh, riêng các địa phương có cơ chế chính sách đặc thù 
thực hiện theo các quy định tại Nghị định của Chính phủ; đồng thời phải bố trí 
nguồn đế hoàn trả các khoản đến hạn (cả gốc và lãi). 

Chương III 
TỔ CHỨC THựC HIỆN • • 

Điều 12. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan quản lý các chương trình 
mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các chương trình, đề án 

1. Phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương liên quan 
dự kiến nhiệm vụ, mức kinh phí thực hiện CTMTQG, CTMT, các chương trình, 
đề án năm 2016 gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 tháng 7 
năm 2015. 

2. Lập phương án phân bổ dự toán chi năm 2016 đối với từng Bộ, cơ quan 
Trung ương và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi Bộ Tài chính, Bộ 



Ke hoạch và Đầu tư tổng hợp theo thời hạn quy định tại văn bản thông báo mức 
kinh phí năm 2016 cho các CTMTQG, CTMT, các chương trình, đề án của Bộ 
Tài chính, Bộ Ke hoạch và Đầu tư. 

Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa 
phương 

1. Căn cứ số kiểm tra đã được thông báo, các Bộ, cơ quan Trung ương và 
Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và thông 
báo số kiểm tra về dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị dự toán trực thuộc 
và ngân sách cấp dưới theo quy định. 

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính lập và xây 
dựng phương án phân bổ chi đầu tư phát triển (bao gồm cả phương án phân bố 
vốn chi ĐTPT các CTMTQG, CTMT) gửi Bộ Tài chính trước ngày 10 tháng 9 
năm 2015. 

3. Việc tổ chức công tác xây dựng, tổng hợp và báo cáo dự toán ngân sách 
năm 2016 theo đúng quy định của Luật NSNN, các văn bản hướng dẫn và những 
nội dung theo hướng dẫn của Thông tư này; báo cáo đầy đủ nội dung, biêu mẫu 
theo quy định của Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của 
Bộ Tài chính và các biểu mẫu có liên quan quy định tại Thông tư này; gửi Bộ 
Tài chinh, Kiểm toán Nhà nước trước ngày 20 tháng 7 năm 2015 đối với các Bộ, 
cơ quan Trung ương, trước ngày 25 tháng 7 năm 2015 đối với các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 14. về biểu mẫu lập và báo cáo dự toán NSNN năm 2016 
1. Đối với các Bộ, cơ quan Trung ương: Tống họp và báo cáo Bộ Tài 

chính dự toán NSNN theo các biểu mẫu và thời gian quy định tại Thông tư số 
59/2003/TT-BTC, các biểu mẫu bổ sung (Biểu số 2, 14, 15 và 16) quy định tại 
Thông tư này và biểu mẫu quy định tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-
BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn 
thi hành Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính 
phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý 
hành chính đối với các cơ quan nhà nước, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 
30 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 130/2005/NĐ-CP; trong đó chú ý xâỵ dựng dự toán ngân sách chi tiết đến 
từng đơn vị sử dụng ngân sách (theo Biểu số 02 - Phụ lục số 2 - Thông tư số 
59/2003/TT-BTC) và nhiệm vụ quan trọng của Bộ, cơ quan để giải trình báo cáo 
Quôc hội về dự toán ngân sách của từng Bộ, cơ quan Trung ương. 

2. Đối với các địa phương: Tổng hợp lập dự toán NSĐP, báo cáo Bộ Tài 
chính theo các mẫu biểu (Biểu số 01, 02, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 - Phụ lục số 6) và thời gian quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-
BTC, các biểu mẫu bổ sung (Biểu sổ 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 và 
13) quy định tại Thông tư này và các mẫu biểu (Biểu số lề07, 1.08, lể13 - Phụ 
lục I; Biểu số 2.01, 2.02 - Phụ lục II) quy định tại Thông tư số 53/2011/TT-BTC 
ngày 27 tháng 4 năm 2011. 
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Điều 15. Điều khoản thỉ hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2015. Nội 

dung, quy trình và thời gian lập dự toán NSNN 2016 được thực hiện theo quy 
định của Luật NSNN hiện hành, các văn bản hướng dẫn Luật và hướng dân tại 
Thông tư này. 

2. Trong quá trình xây dựng dự toán NSNN năm 2016, nếu có nhữnệ 
chính sách chế độ mới ban hành, Bộ Tài chính sẽ có thông báo hướng dẫn bố 
sung; nếu phát sinh vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng dự toán NSNN 
năm 2016 đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương, tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty nhà nước phản ánh về Bộ Tài chính đế kịp thời xử lý. L<-

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG 
- Thủ từớng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; THỨ TRƯỞNG 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CPỊ 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia 
Hồ Chí Minh; J)ỗ Hoàng Anh Tuấn 
- UBTW Mặt trận Tổ quổc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các 
tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vu NSNN. 
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PHỤ LỤC 

BIẺU MẢU BỎ SUNG LẬP Dự TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯÓC NĂM 2016 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 102/2015/TT-BTC ngày 30/6/2015 của Bộ Tài chính) 

Biểu số /„ế Tổng hợp kết quả thực hiện và dự kiến các chì tiêu kinh tế - xã hội (dùng cho các 
tỉnh, thành phổ trực thuộc Trưng ương) 

Biểu số 2: Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán năm 2016 (dùng cho 
các Bộ, cơ quan Trung ương) 

Biểu số 3: Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2015 và dự toán năm 2016 (dùng cho 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

Biểu số 4: Báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán vốn đầu tư từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ 
NSTW để thực hiện chương trình, dự án, nhiệm vụ quan trọng năm 2015 và dự 
toán năm 2016 (dùng cho các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương) 

Biểu số 5: Tổng hợp mức huy động vốn của NSĐP 2011-2015, kế hoạch 2016 (dùng cho các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

Biểu số 6: Tổng hợp vốn huy động đầu tư xã hội năm 2015 và dự toán năm 2016 (dùng cho 
các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ương) 

Biểu số 7: Tổng hợp vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2015 và năm 2016 (dùng 
cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

Biểu số 8: Báo cáo kết quà phân bổ, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 và 
dự toán chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu năm 2016 (dùng 
cho các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương) 

Biểu số 9: Tổng họp đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP, Luật Người 
cao tuổi và Luật Người khuyết tật của các tỉnh, thành phô năm 2015 (dùng cho 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) 

Biểu số 10: Số lượng học sinh dân tộc nội trú, học sinh dân tộc bán trú; học sinh trung học 
phổ thông vùng đặc biệt khó khăn; sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 
nghèo, hộ cận nghèo học ở các cơ sở giáo dục đại học, học sinh được hường 
chính sách hỗ trợ gạo; trẻ em 3-5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa năm 2015 (dùng 
cho các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương) 

Biểu sổ 11: Báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân 
tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh te - xã hội đặc biệt khó 
khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; trẻ em dưới 6 tuổi; người cận 
nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ lâm, ngư, diêm nghiệp (dùng cho các 
tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung ương) 

Biểu số 12: Báo cáo Quỹ lương, phụ cấp, trợ cấp theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP và Nghị 
định 73/2013/NĐ-CP của năm 2015 (dùng cho các tỉnh, thành pho trực thuộc 
Trung ương) 



Biểu số 13: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 17/2015/NĐ-CP và Nghị định 
09/2015/NĐ-CP của năm 2015 và 2016 (dùng cho các tỉnh, thành phổ trực thuộc 
Trung ương) 

Biểu sổ 14: Đánh giá huy động và sử dụng nguồn lực đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực năm 
2015 và dự kiến 2016 (dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương quản lý ngành, 
lĩnh vực) 

Biểu số 15: Quỹ tiền lương, phụ cấp, nguồn kinh phí thực hiện mức lương cơ sờ 1.150.000 
đồng/tháng (dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương) 

Biểu số 16: Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của năm 2015 
(dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương) 
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Biểu số 1 
Trang 1/4 

Tỉnh, thành phố: 

TỎNG HỢP KÉT QUẢ THỤC HIỆN VÀ Dự KIẾN CÁC CHỈ TIÊU KINH TÉ - XÃ HỘI 

CHỈ TIỄU DƠN VỊ TÍNH 
KỂ HOẠCH 
GIAI ĐOẠN 
2011 2015 

TH 2011 TH1012 TH 2013 TH Ì0Ỉ4 ƯYH 2015 KH 2016 

1 ỉ J 4 5 6 7 K 9 

1. Diện tích ha 

Trong đó: 

- Dấl nòng nghiệp ha 

- Dất lâm nghiệp ha 

- Diện tích khu bào tồn thiên nhiên ha 

- Diện tích rừng tự nhiên ha 

- Diện tích trong lúa ha 

2. Dân số người 

Trong đó: 

- Trẻ em dưới 6 tuổi người 

- Dân số trong độ tuổi đến trường từ 1-18 tuổi người 

- Dân số sinh sống ở các loại đô thị: người 

+ Loại đãc biẽt người 

+ Loại I người 

+ Loại II người 

+ Loại III người 

+ Loại IV người 

- Dân số nhập cư vỉrig lai người 

3. Đơn vị hành chính cấp huyện huyện 

Trong đó: 

- Số đô thị loại I (thuộc tinh) đô thị 

- Số dô thị loai II dô thị 

- Số đô thị loại III đô thị 

- Số đô thị loại IV dô thị 

- Số huyện dáo không có đơn vị hành chính xã huyện 

- Số đơn vị hành chính mới dược thành lặp (chưa được bô sung 
kinh phi) 

đơn vị 

4. Dơn vị hành chính câp xà xã 

- Xã hiên giới, hài dáo xã 

- Xã biên giới giáp Lào, CamPuChia xà 

- Xã biên giới giáp Trung Quốc xâ 

5. Số đơn vị hành chính mang tính đặc ihù đơn vị 

Trong dó: - cấp tinh đơn vị 

- cap huvện dơn vị 

6. Tốc độ tăng tỏng sán phàm trong nước (GDP) % 

Trong đó:. 

- Ngành công nghiệp xây dựng % 

- Ngành nông lâm thuỳ sản % 

- Ngành địch vụ % 

7. Cơ cấu kinh tế 

- Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dụng tỳ đỏng 

- Giá trị sàn xuất ngành nông lâm thuỳ sản tỷ đồng 

- Giá trị ngành dịch vụ tỷ đông 

8. Kim ngạch xuất nhập khâu triệu usn 
Trong đó: 

- Kim ngạch xuất khẩu triệu USD 

- Kim ngạch nhập kháu triệu LÍSD 

9. Giài quyết việc làm người 

10 Số lượt khách du lịch nguừi 



Biêu sô 1 
Trang 2/4 

CHỈ TIẾU ĐƠN V| TINH 
KẺ HOẠCH 
GIAI ĐOẠN 
2011-2015 

TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 I TH 2015 KH 2016 

1 2 3 4 5 6 7 g 9 

11. SỐ người (theo chuần nghèo quy định tại Quyết định số 
09/201 l/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ áp 
dụng cho giai đoạn 2011-2015) 

người 

- Tỷ lệ nghèo % 

12. Tốc độ tăng dán số % 

13. Số doanh nghiệp trên địa bàn doanh nghiệp 

Trong dó: 

- Doanh nghiệp trung ương 

+ Sô doanh nghiệp doanh nghiệp 

+ Tổng số vốn kinh doanh triệu đồng 

+ So nộp ngân sách triệu đong 

- Doanh nghiệp địa phương 
+ Sổ doanh nghiệp doanh nghiệp 

+ Tổng số vốn kinh doanh triệu đồng 

+ Số nộp ngân sốch triệu đồng 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
+ Sô dự án được cấp giấy phép dự án 

Trong đỏ: số vốn đăng ký USD 
+ Sô doanh nghiệp đã hoạt dộng doanh nghiệp 

Trong đó: số vốn đầu tu USD 
+ Tổng số vốn dà đầu tư triệu đong 
+ Số nộp ngân sách triệu đong 

- Doanh nghiệp tu nhân 
+ Số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh nghiệp 

+ Số doanh nghiệp thực tế quàn lv thu thuế doanh nghiệp 

+ Số nộp ngân sách triệu đồng 
- Kính tc tập cá thề 

+ Số hộ đăng ký sản xuấl, kinh doanh hộ 
+ Số hộ quản lý thu thuế môn bài hộ 
+ Số hộ quản lý thu cố định hộ 
+ Số nộp ngân sách ừiệu đồng 

14. Giáo dục, đào tạo 

- Sò giáo vièn người 
- Quỹ luơng triệu đồng 

- Số học sinh hoc sinh 

Trong đỏ: 
+ Học sinh học trường dân tộc nội trú học sinh 

+ Học sinh dân tộc bán trú theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg học sinh 

+ Học sinh trung học phổ thông ỡ vùng có điều kiện kinh tế - xâ 
hội ĐBKK hường chính sách theo Quyết định số 12/2013/QĐ- học sinh 

- Số trường đại học công lập do địa phương quàn lý trườn e 

Trong dó: dự toán chi năm 2015 Uỷ ban nhân dàn cấp tinh â giao 
cho trường đại học triệu đồng 

15 Y tế: 
- Cơ sớ khám chữa bệnh cơ sờ 
Trong đó: 

+ Số bệnh viện do dịa phương quàn lý hoạt động mang tính chất 
khu vực bẹnh viện 

Trong đó: dự toán năm 2015 Uỷ ban nhàn dân tinh đâ giao cho 
bênh viện triệu dông 

- Số giường bệnh giưỉmg 
Trong đó: 

+ Giường bệnh cấp tỉnh giường 
+ Giường bệnh câp huyện giường 



Biểu số 1 
Trang 3/4 

CHỈ TIỀU DƠN VỊ TÍNH 
KÉ HOẠCH 
GIAI ĐOẠN 
2011 -2015 

ru 20U TH 20IỈ TH 30lĩ TH 2(114 UtH 2015 KH 2016 

1 2 3 4 5 7 a 9 
+ Giườne phòng khám khu vực ẸÌường 

+ Giườne y tế xã phuờng giường 

16. Chi tiêu đàm bảo xã hội 

- Trại xS hội cơ sờ 

Số trại viên trại xã hội người 

- Đối tượng cứu trợ xã hội không tập trung ngirời 

- Số gia đinh bệnh binh gia đình 

- Số gia đình thương binh gia đinh 

- Số gia đinh liệt sỹ gia đinh 

- Số gia đình có công với nước gia dinh 

- Số gia đình có Bà mẹ Việt Nam anh hùng gia đinh 

- Số gia đình có anh hùng lực lưcmg vũ trang gia đình 

- Số gia dinh có người hoạt động kháng chiến gia đình 

- Số gia dinh có người có công giúp đỡ cách mạng gia đình 

- Người bị nhiễm chất dộc màu da cam người 

+ Người mắc bệnh hiếm nghèo không còn khả năng lao dộng người 

+ Người mắc bệnh bị suy giàm khả năng lao động người 

+ Con đé còn sổng bị dị dạng, dị tật nặng, không có khả năng lao 
dộng không lự lực được tronẹ sính hoạt 

người 

+ Con đẻ còn sống bị dị dạng, dị tật nặng, không có khả năng lao 
động nhưng còn tự lực dược trong sinh hoạt 

người 

- Số hộ gia đình dán tộc thiều số hộ 

Trong đó: 
+ Số hộ gia đình được hỗ trợ đất sản xuất hộ 

+ Số hộ gia đình được hồ trợ đất ờ, nhà ở hộ 

+ Số hộ gia đình được hỗ trợ nước sinh hoạt hộ 

- Số hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo hộ 

- Số hộ gia đình chính sách hộ 

Trong đó: số hộ gia đình cần phải hỗ trợ về nhà ờ hộ 

- Số cán bộ xã nghi việc Ihco Quyết định 130-CP và Quyẻt dịnh 
111-HĐBT 

cán bộ 

- Tông sô đôi tượng báo Irợ xã hội được hưởng trợ cấp theo Nghị 
định 67,13, Luật na ười cao tuồi, Luật người khuyết tật 

người 

Trong đó: 
- Số dối tượng bào trợ xã hội từ dù 80 tuổi dến dưới 85 tuồi người 

- Số đối lượng bào trợ xã hội từ 85 tuối trở lên người 

- Số người khuyết tật người 

17. Vãn hoá thông tin 
- Số đoàn nghệ thuật chuvcn nghiệp doân 

- Số doàn nghệ thuật truyền thống đoàn 

- Số đội thông tin lưu động đội 
- Di sản văn hoá thế giới di sân 

- Di sàn văn hoá cấp quốc gia di sàn 

18. Phát thanh, truyền hình 
Số huyện ờ miền núi-vùng đồng bào dân tộc ờ đồng bang, vùng 

sâu có trạm phát lại phát thanh truyên hình 
huyện 

19. Thể dục thể thao 

- Số vận động viên dạt thành tích cao cấp quốc gia người 

- Số vận động viên khuyết tật người 

20. Thực hiện chương trinh Kiên (é hoá KM, GTNT, CSHT nuôi 
trồnẹ thuỷ sản, CSHT làng nghề ờ nông thôn 

- Số vốri đã vay từ Ngân hàng Phát triển triệu đồng 
- Số vốn ngân sách địa phương triệu đông 
- Vốn huy dộng trong dán cư triệu dông 



Biếu sổ 1 
Trang 4/4 

CHÌ TIÊU BƠN VỊ TÍNH 
KẾ HOẠCH 
GIAI BOẠN 
2011 -2015 

TH 2011 TH 2012 TH2013 TH 2014 UTH 2015 KH2016 

1 2 3 4 5 6 7 » 9 

- SỐ km đường GTNT km 

- Số km kiên cố hoá kênh mương km 

- Số CSHT nuôi trồng thuỷ sản công trình 

- Số CSHT làng nghề nông thôn công trình 

- Số Trạm Bơm điện phục vụ sản xuất nông nghiệp trạm 

21. Thực hiện chương trình kiên cố hoá tniờng, lớp học 

- Số phòng học được kiên cổ hoá phòng 

- Số kinh phí thực hiện triệu đồng 

22. Thực hiện đầu tư cơ sở y tế từ nguồn trái phiếu Chính phú 

- Số bệnh viện bệnh viện 
- Số kinh phí thực hiện triệu đồng 

- Số trạm y tế trạm 

- Số kinh phí thực hiện triệu đồng 

23. Thực hiện pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỳ lợi 

- Số thu thuỳ lợi phí cùa các Công ty thuỷ nông triệu dồng 

- Số thu thuý lợi phí cùa Hợp Tác xâ triệu đồng 

24. Chương trình giảm nghèo theo Nghị quyết 30a 

- Số huyện nghèo huyện 
- Diện tích (các huyện nghèo) ha 
- Dân số (các huyện nghèo) người 

- Số xẫ (các huyện nghèo) xã 
Trong đó: số xã ĐBK.K. thuộc Chương ứình MTQG Giảm nghèo 
bền vững xã 

- Tổng số thôn, bản (các huyện nghèo) thôn, bản 
Trong đó: 

+ Số thôn, bàn ĐBKK ờ xã khu vực II thuộc Chucmg imh MTQG 
Giảm nghèo bền vững thôn, bản 

+ Số thôn, bản biên giới thôn, bản 

, ngày tháng, .năm 2015 
TM. Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố. 

Chủ tịch 



Bộ, cơ quan Trung ương ẳề. Biểu số 2 
Chương .ế. 

THựC HIỆN NHIỆM vụ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 VÀ Dự TOÁN NĂM 2016 • • • • ' • 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT CHỈ TIÊU 
Dự TOÁN 

2015 
ƯỚC THựC 
HIỆN 2015 

Dự TOÁN 
2016 

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 

1 Số thu phí, lệ phí 
- Học phí 

- Phí, lệ phí khác 
2 Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại 

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
- Phí, lệ phí khác 

3 Sổ phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 
I Chỉ đầu tư phát triển 

Trong đổ: 
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
- Chi khoa học, công nghệ 

1 Ghi đầu tư XDCB 
2 Chi đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định 
3 Chi dự trữ nhà nước 
4 Chi đầu tư phát triển khác 
II Chi thường xuyên 
1 Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt 
2 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 
3 Chi sự nghiệp y tế 
4 Chí sự nghiệp khoa học, công nghệ 
5 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 
6 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 
7 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
8 Chí sự nghiệp kinh tế 
9 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
10 Chi quản lý hành chính 
11 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách 
12 Chi khác 

III 
Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình mục tiêu 
và các chương trình, dự án lớn khác 

ngày ... tháng... năm ... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên, đóng dấu) 



Tỉnh, thành phố: 

THỰC HIỆN NHIỆM vụ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2015 VÀ Dự TOÁN 1NẪM 2016 

Biểu số 3 

Đơn vị: Triệu đấtỉg 

Số 
TT 

CHÍ TIÊU THỈQ14 »T 2015 IJTH 2015 DT201Ó 

SO SẢNH 

Số 
TT 

CHÍ TIÊU THỈQ14 »T 2015 IJTH 2015 DT201Ó ƯTH 2015/ 
TH2014 

LÍTH 2015/ 
DT20I5 

ĐT 2016/ 
ƯTH 2015 

A 8 1 2 3 4 5 6 7 

I THI) NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 

I THU NỘI BỊA 

TRONG ĐỎ: 

11 THU TỪ DOAN H NGniÈP NHÀ NƯỚC 

1.2 THU TỪ DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐTNN 

1.3 THU TỪ KHƯ Vực KINH TÉ NQD 

1 4 THU TIÉN SỬ DỤNG ĐÁT 

2 ] HU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHÂU 

TRONG »0: 

í 1 
THUẾ XK, THUẾ NK, THUÉ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TTĐB 
HÀNG NK 

22 THUÉ GTGT HÀNG NHẬP KHÂU 

3 THU HUY ĐỘNG THEO KHOẢN 3 ĐIÈll 8 LUẬT NSNN 

0 CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (1) 

TRONG ĐÓ: 

1 CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIÉN 

TRONG ĐÓ: 

u LĨNH Vực GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHÈ 

1 2 LÍNH Vực KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

2 CHI THƯỜNG XUYÊN 

TRONG ĐỎ: 

2,1 LĨNH Vực GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠV NGHÈ 

21 LĨNH Vực KHOA HỌC CÔNG NGHẸ 

2.3 LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

3 
CHI TRÀ NỢ NGUỒN HUY ĐỘNG THEO KHOẢN 3 ĐIÈU 8 LUẬT 
NSNN 

4 CHI BÔ SUNG QUỸ Dự TRỮ TÀI CHÍNH 

111 SỎ BÔ SUNG TỬ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG 

] SÒ BÒ SUNG CÂN ĐÓI 

2 SÓ BỎ SUNG CÓ MỤC TIÊU (2) 

Trong dó: 

- CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỎC GIA 

- CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN QUAN TRỌNG KHÁC 

Chi chú: 
(1) Được xác định trên cơ sở nguồn chi cân đối ngân sách địa phương và sổ bổ sung mục tiêu (nếu có) 

(2) Số bổ sung dể thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trinh, dự án quan trọng vi các chế độ, chính sách mói. 

... , ngày ... tháng . . năm 2015 
TM. llỷ ban nhân dân tình, thình phé... 

Chủ tich 



Tỉnh, thành phố: Biểu số 4 

BÁO CÁO KÉT QUẢ PHÂN BỎ, GIAO Dự TOÁN VỎN ĐÀU Tư TỪ NGUỒN BỎ SUNG CỎ MỤC TIÊU TỪ NSTW 
ĐẺ THỤ C HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN, NHIỆM vụ QUAN TRỌNG NĂM 2015 VÀ Dự TOÁN NĂM 2016 

Đơn vị: Triệu đồng 

STT 
TÊN CÔNG TRÌNH, 

DỤ* ÁN 

QirvẺT 
DỊNII CÙA 

CÁP CÓ 
TIIẢM 

QUYÊN 

THÒI GIAN 
KHỞI 
CÔNC. 
HOÀN 

THÀNH 

SỎ VÓN 
ĐƯỢC 
DUYỆT 

TRONG ĐÓ 
GIÁ I R| 

KHỎI 
LƯỢNG DÃ 
Tllực HIỆN 
TẾ KHƠI 

CỒNG BÈN 
30/06/2015 

Số VỚIN ĐÃ BÓ TRÍ BÉN 
31/12/2015 

MU1 CÀI 
VÓN 2015-2016 

Dự KIẾN BÒ TRÍ 2016 

CHI CHỨ 
(TÊN VẪN 
BÁN, DIÉN 

GIÃI...) 

STT 
TÊN CÔNG TRÌNH, 

DỤ* ÁN 

QirvẺT 
DỊNII CÙA 

CÁP CÓ 
TIIẢM 

QUYÊN 

THÒI GIAN 
KHỞI 
CÔNC. 
HOÀN 

THÀNH 

SỎ VÓN 
ĐƯỢC 
DUYỆT 

NSTVV NSĐP 
NGUỎN 

VỎN KHÁC 

GIÁ I R| 
KHỎI 

LƯỢNG DÃ 
Tllực HIỆN 
TẾ KHƠI 

CỒNG BÈN 
30/06/2015 

TỐNG Sỏ 

TRONG DÓ 
NGẲNSÁCH 

TRƯNG irơNG 
HÒ TRỢ 

MU1 CÀI 
VÓN 2015-2016 

TÒNG SÓ 

BỎ TRÍ TỪ 
NGUỎN 
NGÂN 

SÁCH ĐỊA 
PHƯƠNG 

NGUỒN TÀI 
CHÍNH 

KIIẢC THEO 
QUY l)|NH 
CỦA PHÁP 

Ll'ẬT 

ĐẾ NGHỊ 
NGÂN SÁCH 

TRUNG ƯƠNG 
HỎTRự 

CHI CHỨ 
(TÊN VẪN 
BÁN, DIÉN 

GIÃI...) 

A B l 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

1 Dự ÁN A 

2 Dự ẤN B 

3 CÔNG TRÌNH A 

4 CÔNG TRINH B 

5 

,ngày .... tháng .... năm 2015 
TM. Uỷ ban nhân dân tinh, thành phố.... 

Chủ tịch 



Tình, thành phố: Biểu số s 

TỎNG HỢP MỨC HUY ĐỌNG VỎN CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 2011 - 2015 VÀ KÉ HOẠCH 2016 

STT Nặ <ỉtmh Đírn vị TH2011 TH 2012 TH2013 TH 2»14 DT2Ũ15 ITTH 
2015 

Kll 2016 

A B 1 2 3 4 5 7 t 

I tí hoạch von đầu tư XĐCB trong nước của ngân sách cấp tỉnh 1'rìcu tlổng 1 

Trong đó : T riệu dông -
1 Vốn đấu tư XĐCB tập trung Triệu đong 

-

2 Vốn đầu lư từ nguồn thu tiền sử dung đất Triệu đèng 

3 Vốn đầu tư từ nguồn bồ sung có mục tiêu (không kế vốn ngoài nước) T riậi dồng 

4 Vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Triệu dồng 

11 Vay trong nim Triệu tlồng 

Trong đà: 

1 Tam ứng Kho hạc Nhà nuửc Triệu đơng 

- Tạm úng theo Khoản 3, Điều 8 LuiậiNSNN Triệu đong 

- Tạm ứng dầu tư cơ sở hạ tầng tạo được nguồn Ihu hoàn trả vốn tạm ứng Triệu dồng 

2 Vay Ngằn hàng phát ưiển Viêt Nam Triệu đèng 

- Vay vốn kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông Ihên Triệu đồng' 

- Vay dầu tiT cum tuyến dần cư vòng lủ dồng bằng sông Cửu Long. Triệu dống 

- Tạm ứng đầu tư Dự ản cỏ khả nang thu hồi vốn Uưc tiếp boàn trả vốn vay Triộu đồng 

- Vay khác Triệu đồng 

3 Vay Ngân hàng thương mại Triệu đồng 

- Vay dầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN Triệu đông 

- Vay đầu lư Dự án cỏ khả nãng thu hồi von tiyc tiểp hoàn trố ngân hàng Triệu đồng 

4 Phát hành Irái phiếu chính quven dia phương Triệu đóng 

- Vay dầu tư theo Khoân 3. Điều 8 LuậtNSNN Triệu dlồng 

- Vay đầu tư Dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp hoàn ưâ vén huy động Triệu dồng 

5 Vay khác (nêu cò ghi cụ thể) Triệu dong 

IU Trã Hự trong nốm Triệu đồng 

Trong đố: 

1 Tạm ímg Kho bac Nhà nước T ncu đong 

- Tạm ứng theo Khoẳn 3, Điều 8 Luật NSNN. Triệu đổng 

- Tạm ứng đầu tư cơ sở hạ lầng tạo dược nguồn thu hoàn ưà vốn tạm úng Triệu đồng 

2 Vay Ngân hàng phát ưiển Việt Nam Triệu dồng 

- Vay vốn kiên cố hoá kênh mưcmg, giao thông nông thôn T riệu dồng 

- Vay dầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ dồng bằng sông Cửu Long Tr lệu dồng 

- Tạm ứng dầu tư Dự án có khả nâng Ihu hèi vốn Irực tiếp hoàn trả vốn vay Triệu dồng 

- Vay khác Triệu đông 

3 Vay Ngân hàng thương mại Triệu đồng 

- Vay dầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN Triệu dồng 

- Vay dau tư Dự án có khả nâng thu hỗi von ỉiực tiếp hoàn ưả ngân hàng Triệu đồng 

4 Phát hành trãi phiếu chinh quyền địa phưong Triệu đồng 

- Vay đầu tirlhco Khoản 3, Điều 8 LưậtNSNN Triệu dồng 

- Vay đầu tư Dư án có khố năng thu hồi vổn trực tiêp hoàn trâ vốn huy dộng Triệu dong 

5 Vay khác (nếu có ghi cụ thể) Triệu đống 

II I>ư n-ẹr vay đen ngày 31/12 Triệu tlỗrỊg 

ĩ rong đỏ: 

1 Tam ứng Kho hạc Nhà nước Triệu đống 

- Tạm úng theo Khoản 3, Điếu 8 Luật NSNN Triệu đầng 

- Tạm ứng dầu tư cơ sở ha tầng tạo được nguồn thu hoàn trố vốn tạm úng Triệu dồng 

2 Vay Ngân hàng phát Ưiển Việl Nam Triệu đồng 

- Vay vốn kiên cổ hoá kênh mương, giao thông nông thôn Tri ệu đồng 

- Vay đau tư cum tuyến dân cư vírng ]ũ đồng bằng sông Củu Long Triệu đồng 

- Tam ứng dầu tư Dự án có khà năng thu hoi vốn trực tiếp hoàn ưả vốn vay Triệu đèng 
- Vay khác 1 Triệu dong 

3 Vay Ngân hàng thưcmg mại T ri ẹu dồng 3 

• Vay dầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN Triệu đong 

• Vay đầu lư Dự án có khà năng thu hồi vổn tnrc (lểp hoàn trả ngân hàng i Triệu đồng 

4 1 Phát hành Irái phiếu chính quyền địa phương Triệu đổng 

- Vay dầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật NSNN, Triệu dồng 

• Vay dầu lư Dự án có khả nâng thu hồi vốn ưực tiếp hoàn tiả vốn huy động Triệu đong 

5 Vay khác (nếu có ghi cụ thể) T1 iệu đống 

MI Tỷ lệ huy dộng vốn trên kế hoạch vốn đầu tư XDCB % 

Trong đó tỷ [ệ hay đông von Iheo K3 Đ8 Luât NSNN % _ 

.ngày tháng năm 2015 
TM. Uỷ ban nhản dân tinh, thành phố... 

Chù tịch 



Biểu số 6 

Tỉnh, thành phố: 

TỎNG HỢP VỐN HUY ĐỘNG ĐÀU Tư XÃ HỘI NĂM 2015 VÀ Dự TOÁN NĂM 2016 

Dơn vị; Triệu đồng 

CHÌ TIÊU TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 DT 2015 ƯTH 2015 DT2016 

SO SẢNH 

CHÌ TIÊU TH 2011 TH 2012 TH 2013 TH 2014 DT 2015 ƯTH 2015 DT2016 ƯTH 
2015/ 

TH 2014 

DT2016/ 
ưra 2015 

A t 2 3 4 5 6 7 8=6/4 9=7/6 

Tổng vổn đầu tư xã hội 

Gồm: 

- Nguồn ngân sách nhà nước 

- Nguồn vốn tín dụng 

- Nguồn doanh nghiệp nhà nước 

- Nguồn đầu tư nước ngoải 

- Nguồn doanh nghiệp ngoài nhà nưửc 

- Nguồn vốn khác 

, ngày tháng ... .năm 2015 
TM. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phốẽ.. 

Chủ tịch 



Biểu số 7 

Tỉnh, thành phố: 

TỎNG HỢP VỐN ĐẦU Tư TỪ NGUỒN THU XỎ SỐ KIÉN THIÉT NĂM 2015 VÀ NĂM 2016 

CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ 
Dự TOÁN 
NẢM 2015 

ƯỚC THựC 
HIỆN NĂM 2015 

Dự KIẾN NĂM 
2016 

SO SÁNH 
2016/2015 

A B 1 2 3 4=3/1 

1. Tổng sổ thu Triệu đòng 

2. Tổng số chi Triệu đòng 

Trong đó: 
- Chi cho giáo dục Triệu đổng 

+ Tỷ trọng chi cho giáo dục trong 
tổng số chi % 

- Chi cho Y tế Triệu đồng 

+ Tỷ trọng chi cho y tế trong tổng 
số chi % 

, ngày tháng ...năm 2015 
TM.Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

Chủ tịch 



Tỉnh, thành phô : Biêu sô 8 
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỐ, THỤC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA NĂM 2015 VÀ 

DỤ TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2016 

Đơn vị: Triệu đổng 

STT Nội dung 

Dự toán nâm 2015 ƯỚC thực hiện năm 2015 Dự kiến năm 2016 

STT Nội dung 
rri Ẵ A IÔng sô 

Trong đỏ 
Tổng số 

Trong đó 
Tồng số 

Trong đó STT Nội dung 
rri Ẵ A IÔng sô Vốn đầu 

tư 

Vốn sự 
nghiệp 

Tổng số Vốn đầu 
tư 

Vốn sự 
nghiệp 

Tồng số Vốn đầu 
tư 

Vốn sự 
nghiệp 

rri Ẵ A IÔng sô Vốn đầu 
tư 

Vốn sự 
nghiệp 

Tổng số Vốn đầu 
tư 

Vốn sự 
nghiệp 

Tồng số Vốn đầu 
tư 

Vốn sự 
nghiệp 

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=8+9 8 9 

TÔNG CÔNG 

] CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUÓC GIA 

1 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

-MỤC TIÊU (Dự ÁN) 

-MỤC TIÊU (Dự ÁN) 

2 CHƯƠNG TRÌNH GIÀM NGHÈO BÈN VỮNG 

-MỤC TIÊU (Dự ÁN) 

• MỤC TIÊU (Dự ÁN) 

II CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 

1 CHƯƠNG TR]NH ... 

- MỤC TIÊU (Dự ÁN) 

- MỤC TIÊU (Dự ÁN) 

2 CHƯƠNG TRÌNH ... 

- MỤC TIÊU (Dự ÁN) 

-MỤC TIÊU (Dự ÁN) 

ngày tháng .... năm 2015 
TM.Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố 

Chủ tịch 



Tỉnh, thành phô Biếu số 9 

TÒNG HỢP ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI THEO NGHỊ ĐỊNH 136/2013/NĐ-CP, LUẬT NGƯỜI 
CAO TUỒI VÀ LUẬT NGƯỜI KHUYẾT TẬT CỦA cẨc TỈNH, THÀNH PHỐ NĂM 2015 

Đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định sổ 

í36/2013/NĐ-CP, Luật Người cao tuổi, Luật 

Người khuyết tật 

SỐ người 
Mức hỗ trự (triệu 

đồng/tháng) 

Nhu cầu kinh phí 

(triệu đồng 

1 2 3 4 
]. Tổng số đấi tượng trợ cấp và nuôi dư&ng hàng tháng 
1. Trẻ em không nguồn nuôi (lưỡng 
Trẻ em dưới 4 tuổi 0,675 
Trẻ em từ 4 đến 16 tuồi 0,405 
2. Đối luợng 16-22 tuối không có nguồn nuôi dir&ng dang học 0,405 
3. Trè bi nhiễm HIV/AIDS, người nhiễm HIV nghỀo 0 
Ditói 4 tuồi 0,675 
Từ 4 tuồi - 16 tuồi 0,54 
Từ 16 tuồi trở lên 0,405 
4. Người đơn thân thuộc hộ nghèo nuôi con nhỏ 0 
Nuôi 1 con 0,27 
Nuôi 2 con 0,54 
5. Ngưivi cao tuổi 0 
Người cô đơn hộ nghèo từ 60-80 tuổi 0.405 
Người cô đơn hộ nghèo từ 80 tuổi 0,54 
Người cao luổi từ 80 tuồi 
- Thuộc hộ nghèo 0.27 
- Khủng thuộc hô nghèo 0,18 
Ngựời cô đơn có người nhận chăm sóc tại cộng dong 0,81 
6. Ngưòi khuỵết tàt 0 
6.1. Ngưííi khuyết tật đãc biêt năng 
- Thuộc hộ nghèo 0,54 
- Không thuộc hộ nậhèo 0,36 
6.2. Người khuyếi tật đặc biệt nặng là nguời cao tuổi, trẻ em 
- Thuộc hộ nghèo 0,675 
- Không thuộc hộ nghèo 0.45 
6.3. Người khuyết tật nặng 
- Thuộc hộ nghỀo 0,405 
- Không thuộc hộ nghèo 0.27 
6.4. Người khuyết tật nặng ỉà người cao tuồi, trẻ em 
- Thuộc hộ nghèo 0.54 
- Không thuộc hộ nghèo 0,36 
7, Hỗ trự chăm sóc 0 
Gia đình, cá nhàn nhận nuôi trẻ em mồ côi, bị bó rơi 
- Dirới 4 tuôi 0.45 
-Từ 4 đên 16 tuôi 0.27 
Gia đình, cá nhàn nhận nuôi người cao tuồi cô đơn Ọ,27 
Người khuyết tật 
- Mang thai hoăc nuôi con dưới 36 tháng 0,27 
- Mang thai và nuôi con dưới 36 tháng 0.36 
- Nuôi 2 con từ 36 tháng 0,3Ế 
Hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng 0,18 
Chãm sóc nguời khuyểt tât đăc biêt năng 
- Nuôi 1 người 0.2" 
- Nuôi Sừ 2 người 
8. Nuôi dư&ng trong cơ sờ bào trợ xă hôi í 
Dưới 4 tuôi 1,3 í 
Từ 4 đên 16 tuồi; từ 60 tuôi 1,0Í 
Từ 16 dến 60 tuồi 0,8 

II. sé đối tượng bảo trợ xă hội mua thẻ BHYT 

III. Sổ đối tượng bào trợ xã hội mất năm 2014 

rigày tháng .... năm 2015 
TM.Uý ban nhân dân tỉnh, thành phổ 

Chủ tịch 



Tỉnh, thành pho Biểu số 10 

SỐ LƯỢNG HỌC SINH DÂN TỘC NỘI TRÚ, HỌC SINH DÂN Tộc BÁN TRÚ; HỌC SINH TRUNG HỌC PHÒ VÙNG ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN; SINH VIÊN LÀ NGƯỜI 
DÂN TỘC THỈẺU SỐ THUỘC Hộ NGHÈO, Hộ CẶN NGHÈO HỌC Ở CÁC cơ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC; HỌC SINH Được HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỎ TRỢ GẠO; 

TRẺ EM 3-5 TUÒI Được HÒ TRỢ TIÈN ÃN TRƯA NĂM 2015 

STT Tỉnh, thành phố 
SỐ học sinh 
dân tộc nội 

trú 

SỐ học sinh THPT vùng 
đặc biệt khó khăn theo 
QĐ số 12/2013/QĐ-TTg 

SỐ học sinh dân tộc bán trú theo 
QĐ 85/2010/QĐ-TTg SỐ học sinh 

được hường 
chính sách hỗ 
trợ gạo theo 
quy định tại 

Quyết định số 
36/2013/QĐ-

TTg 

Số trẻ em 3 
5 tuổi đưọc 
hỗ trợ tiền 

ăn trưa 

Đối tượng sinh 
viên thuộc hộ 

nghèo và hộ cận 
nghèo theo 

Thông tư liên 
tịch số 

35/2014/TTLT-
BGDĐT-BTC 

Bao gồm 

STT Tỉnh, thành phố 
SỐ học sinh 
dân tộc nội 

trú Số học sinh 
được hỗ trợ 

tiền ăn 

SỐ học sinh 
đirực hẫ trợ 

nhà ờ 

Sổ học sinh đang học tại 
các trường bán trú 

số học sinh bán trú đang 
học tại các trường công 

lập khác 

SỐ học sinh 
được hường 

chính sách hỗ 
trợ gạo theo 
quy định tại 

Quyết định số 
36/2013/QĐ-

TTg 

Số trẻ em 3 
5 tuổi đưọc 
hỗ trợ tiền 

ăn trưa 

Đối tượng sinh 
viên thuộc hộ 

nghèo và hộ cận 
nghèo theo 

Thông tư liên 
tịch số 

35/2014/TTLT-
BGDĐT-BTC 

Sinh viên 
khuyết tật 
thuộc hộ 
nghèo và 
hộ cận 
nghèo 

Sinh viên 
thuộc hộ 
nghèo và 

cận nghèo 
còn lại 

STT Tỉnh, thành phố 
SỐ học sinh 
dân tộc nội 

trú Số học sinh 
được hỗ trợ 

tiền ăn 

SỐ học sinh 
đirực hẫ trợ 

nhà ờ Số học sinh 
được hỗ trọ-

tiền ăn 

SỐ học sinh 
được hỗ trợ 

nhà ở 

Số học sinh 
được hỗ trự 

tiền ăn 

SỐ học sinh 
được hỗ trợ 

nhà ờ 

SỐ học sinh 
được hường 

chính sách hỗ 
trợ gạo theo 
quy định tại 

Quyết định số 
36/2013/QĐ-

TTg 

Số trẻ em 3 
5 tuổi đưọc 
hỗ trợ tiền 

ăn trưa 

Đối tượng sinh 
viên thuộc hộ 

nghèo và hộ cận 
nghèo theo 

Thông tư liên 
tịch số 

35/2014/TTLT-
BGDĐT-BTC 

Sinh viên 
khuyết tật 
thuộc hộ 
nghèo và 
hộ cận 
nghèo 

Sinh viên 
thuộc hộ 
nghèo và 

cận nghèo 
còn lại 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ngày ... tháng ... năm 2015 

TM.Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố . 

Chủ tịch 



Tỉnh, thành phố Biểu số 11 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIẾM Y TẾ CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI DÂN Tộc THIỀU SÓ ĐANG SINH SÓNG TẠI VÙNG CÓ ĐIÊU KIỆN KINH 
TÉ - XÃ HỘI KHÓ KHÃN, NGƯỜI ĐANG SINH SỐNG TẠI VÙNG CÓ ĐIÈU KIỆN KINH TÉ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, NGƯỜI ĐANG SINH SÓNG TẠI XÃ Đ Ảo, HUYỆN 

ĐẢO; TRẺ EM DƯỚI 6 TUỎ1; NGƯỜI CẶN NGHÈO; HỌC SINH, SINH VIÊN; NGƯỜI THUỘC Hộ LÂM, NGƯ, DIÊM NGHIỆP. 

STT Nội dung Đon vị 
tính 

Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 

Dự kiến 
năm 2016 STT Nội dung Đon vị 

tính Dự toán Thực 
hiện Dự toán Thực 

hiện 
Dư toán Thực 

hiện Dự toán Thực 
hiện 

Dự toán ƯỚC thực 
hiện 

Dự kiến 
năm 2016 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

Bào hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiếu số đang sinh sổng 
tại vùng có đều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

- Đối tượng nẹười 
- Kinh phí trđ 

2 

Bào hiểm y tể cho người đang sinh sống tại vùng có đi ều kiện kinh tế -
xã hội dặc biệt khó khăn, người dang sinh sống tại xâ đảo, huyện đào 

- Đối tươne người 

- Kinh Dhí trđ 

3 Bảo hiểm tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

- Đối tượng người 

- Kinh phí Irđ 
4 Bào hiềm y tế cho người cận nghèo 

- Đối tượng người 

- Kinh phí trđ 

5 Báo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên 

- Đối tượng người 

- Kinh phí trđ 

6 Bảo hiểm y lế cho người thuộc hộ lâm, ngu, diêm nghiệp 

- Đối tượng nguời 

- Kinh phí trđ 

Ghi chú: 

... ngày ... tháng ., năm 2015 
TM. Uỳ ban nhân dân Tỉnh (TP) 

Chủ tịch 



Tình, thành phố: 

BÁO CẢO QUỸ LƯƠNG, PHỤ CÁP, TRỢ CÁP THEO NGHỊ ĐỊNH SÓ 66/2013/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 73/2013/NĐ-CP CỦA NĂM 2015 

Biểu số 12 

STT NOJ DUNG 

QUỶ LƯƠNG, PHỰ CẲP 
QUYÊT TOÁN 2013 (PC KỂ 

LẢM ĐÈM. THÊM'GIÒ ì 

QUỶ LƯƠNG, PHỤ CẦP 
THỰC HIỆN NẰM 20M BIÊN 

CHỀ 
ĐƯƠC 

CẮP CÓ 
THẢM 

QUYÊN 
GIAO 

HOẶC 
PHÊ 

DUYỆT 
NÃM 
2015 

TỎNG SÔ 
ĐCJ 

TƯƠNG 
HƯỞNG 
LƯƠNG 
CÓ MÁT 

DÊ. N 
01/01/201 

5 

QUỸ TIÊN LƯƠNG, PHỤ CẤP XẮM 2015 THEO NGHỊ ĐỊNH SỔ 66/2013/ND-CP 

STT NOJ DUNG 
TỔNG 
CỘNU 

Trong dò 

TỎNG 
CỒNG 

Trong đó 

BIÊN 
CHỀ 

ĐƯƠC 
CẮP CÓ 
THẢM 

QUYÊN 
GIAO 

HOẶC 
PHÊ 

DUYỆT 
NÃM 
2015 

TỎNG SÔ 
ĐCJ 

TƯƠNG 
HƯỞNG 
LƯƠNG 
CÓ MÁT 

DÊ. N 
01/01/201 

5 

TỐNG 
CỘNG 

MỨC 
LƯƠNG 
THEO 

NGẠCH, 
BẬC, 

CHỨC 
VỤ 

TỔNG 
CAC 

KHOẢN 
PHỤ 
CẤP, 
TRỢ 
CẲ p 

Trong đó 
CAC 

KHOẢN 
ĐONG 
GÓP 

BHXH, 
BHYT, 
K.PCĐ 

STT NOJ DUNG 
TỔNG 
CỘNU LƯƠNG 

NGẠCH 
BẢC 

PHU 
CẮP, 
TRỢ 
CẢP 

TỎNG 
CỒNG LƯƠNG 

NGẠCH 
BÀC 

PHU 
CÁP, 
TRƠ 
CẢP 

BIÊN 
CHỀ 

ĐƯƠC 
CẮP CÓ 
THẢM 

QUYÊN 
GIAO 

HOẶC 
PHÊ 

DUYỆT 
NÃM 
2015 

TỎNG SÔ 
ĐCJ 

TƯƠNG 
HƯỞNG 
LƯƠNG 
CÓ MÁT 

DÊ. N 
01/01/201 

5 

TỐNG 
CỘNG 

MỨC 
LƯƠNG 
THEO 

NGẠCH, 
BẬC, 

CHỨC 
VỤ 

TỔNG 
CAC 

KHOẢN 
PHỤ 
CẤP, 
TRỢ 
CẲ p 

PHU 
CẢP 
K.HU 
Vực 

PHU 
CÁP 

CHÚC 
VỤ 

PHU 
CẢPTN7 

VƯỢT 
K.IIUNG 

PHU 
CẢP ƯU 

ĐÃ í 
NGÁNH 

PHỤ 
CẮP 
THU 
HÚT 

PHU 
CÀP 

CÔNG 
TẢC 
LAU 

NĂM Ỏ 
VÚNG 
KHÓ 

PHỤ 
CẰP 

CỔNG 
VỤ 

PHỤ 
CẢP 
DAC 
BIỆT 

PHU 
CÂP 

THÂM 
NIÊN 
NGHÊ 

PHỤ 
CẢP 

KHÁC 

CAC 
KHOẢN 
ĐONG 
GÓP 

BHXH, 
BHYT, 
K.PCĐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lố 17 18 19 20 21 22 23 24 
TỎNG CỘNG Ợ+II+m+IV+V+VI) 

I KHU Vực HCSN, ĐẢNG, ĐOÀN TH Ẻ 
1 SN giáo dục - đào tạo 

- Giáo đục: 
- Đào tạo 

2 SNy tế 
i Khoa học-công nghệ 
4 Văn ho á thông tin 
5 Phàt thanh truyẻn hinh 
6 Thể dục - thê thao 
7 Đàm bảo xã hội 
8 Quản lý nhà nước, đàng, doàn thê 
11 CÁN BÔ CHUYEN TRÁCH, CÔNG CHỨC XÃ 
UI CAN Bô KHÔNG CIIUYEN TRÁCH CẢP XÃ, THÔN 
IV HOẠT ĐỘNG PHÍ ĐẠI BÍẺU HĐND CÁC CẤP 

+ Cấp tỉnh 
+ Căp huyện 
+ Cấp xã 

V PHỤ CẢP TRÁCH NHIÊM CÁP ỦY 
+ Uỷ viên Cấp tỉnh 
T ưỷ viên cấp huyện 
+• ưỷ viên cẩp xã 

VI CẮN Bô XÁ NGHỈ VIÊC 
• Bí thu, chủ tịch. 

+ Phó BT, phổ CT, TT Đàng uỳ, ưỷ viên, TK ƯBND, TK 
HĐND, xã đội trưởng 

• Các chức danh còn lại 

... ngày ... tháng... năm 2015 
TM. Uỷ ban nhân dân Tỉnh (TP) 

Chù tịch 



Tỉnh, thành phổ: 

BÁO CÁO NHU CÀU KINH PHÍ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SÓ 

Biểu sổ 13 

17/2015/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH 09/2015/MĐ-CP CỦA NĂM 2015 VÀ 2016 

Số 
TT 

Nội dung 

ƯỚC THỰC HIÊN NẪM 2015 Dự KIÉN NẢM 2016 

Số 
TT 

Nội dung 
Tồng số đối 

tượng có mặt 
đến 01/01/2015 

(Người) 

Tổng số đối tượng 
có hệ sổ lương 

ngạch bậc, lương 
chức vụ từ 2,34 

ừở xuổng có mặt 
đến 01/01/2015 

(Người-) 

Tổng hệ số tiền 
lương ngạch bậc, 

lương chức vụ của 
số đối tượng cỏ hệ 
số lương lừ 2,34 

trờ xuông 

Tồng quỹ tiền 
lương tảng thêm 
năm 2015 theo 
Nghị định số 

17/2015/NĐ-CP 
(Triệu đồng) 

Tổng số đối 
tượng có mặt 

đến ơl/01/2016 
(Người) 

Tồng số đối tượng 
có hệ số lương 

ngạch bậc, lương 
chức vụ tò 2,34 

trờ xuống có mặt 
đến 01/01/2016 

(Người) 

Tồng hệ số tiền 
lương ngạch bậc, 

lương chức vụ cúa 
số đối tượng có hệ 
số lương từ 2,34 

trờ xuống 

Tồng quỹ tiền 
lương tâng 

thêm năm 2016 
(Triệu đồng) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TỐNG CỘNG (I+n+IE) 

I KHU Vực HCSN, ĐÃNG, ĐOÀN THÈ 

1 SN giáo dục - đào tạo 

- Giáo dục: 

- Đào tao 

2 SNỵtế 

3 Khoa học-công nghệ 

4 Văn hoố thônR lin 

5 Phát thanh truvén hình 

6 Thể dục - thể thao 

7 Đàm bảo xã hội 

8 Ọuân lv nhà nước, đảng, đoàn thể 

II CÁN Bộ CHUYEN TRÁCH, CÓNG CHỨC XÃ 

III CẢN BO XÃ NGHỈ VIEC 

f Bí thư, chủ tịch. 
+ Phó BT, phó CT, TT Dàng uỳ, Uỳ viên, TK 
UtìND, TK ỈĨĐND, xã đội trưởng 
+ Các chức danh còn lại 

... ngày ... tháng... năm 2015 
TM. Uỷ ban nhân dân Tỉnh (TP) 

Chủ tịch 



Bộ, cơ quan Trung ương . 
Chương ẳ.. 

Biểu sổ 14 

ĐÁNH GIÁ HUY ĐỘNG VÀ sử DỤNG NGUỒN Lực ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH, LĨNH vực NĂM 2015 VÀ Dự TOÁN NĂM 2016 

Đơn vị: Triệu đỏng 

STT CHỈ TIÊU Dự TOÁN 
2015 

ƯỚC THỰC 
HIỆN 2015 

Dự TOÁN 
2016 

TỔNG SỐ 

I Chi NSNN 

1 Chi đầu tư XDCB 

a Ngân sách Trung ương 

b Ngân sách địa phương 

2 Chi thường xuyên 

a Ngân sách Trung ương 
b Ngân sách địa phương 

3 
Chi Chương trình mục tiêu quốc gia, 
Chương trình mục tiêu và các chương 
trình, dự án lớn khác 

II Chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ 

Trong đó: Cho ngành giao thông 

Cho lĩnh vực thuỷ lợi 

Cho ngành giáo dục 

Cho ngành y tế 

III Chi từ nguồn thu phí, lệ phí, đóng góp,... 

IV Chi đầu tư của các cơ sở ngoài công lập 

V Chi đầu tư khác 

ngày ... tháng... năm ... 
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 



Bộ, cơ quan Trung ương ẽ, 
Chương ... 

Biểu số 15 

QUỸ TIÈN LƯƠNG, PHỤ CÁP, NGUÒN KINH PHÍ THựC HIỆN 
MỨC LƯƠNG Cơ SỞ 1,15 TRIỆU ĐÒNG/THÁNG NĂM 2015 

Đơn vị: Triệu đồng 

Stt Nội dung 

Số người làm việc được 
cấp có thẩm quyền quyết 
định thực có mặt tại thời 

điểm 30/6/2015 

Quỹ tiền lương, phụ cấp 
thực hiện mức lương cơ sở 
1,15 triệu đồng/tháng năm 

2015 

Nguồn đảm bảo Quỹ tiền lương, 
phụ cấp thục hiện mửc lương cơ 

sở 1,15 triệu đồng/tháng 

Stt Nội dung 

Tổng số 

Trong đó: số 
lao động hợp 

đồng theo 
Nghị định 

68/2000/NĐ-CP 

Tổng số 

Trong đó: Quỹ 
tiền lương, phụ 
cấp của số lao 
động hợp đồng 
theo Nghị định 

68/2000/NĐ-CP 

Tổng số 

40% số thu 
đề lại theo 

chế độ 
(riêng 

ngành y tế 
là 35%) 

NSNN 

TỐNG SỐ 

1 Chi quốc phòng 

2 Chi an ninh 

3 Chi đăc biêt 

4 Chi SN giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

5 Chi sự nghiệp y tế 

6 Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ 

7 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 

8 Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 

9 Chi sự nahiệp thể dục thể thao 

10 Chi sự nghiệp kinh tế 

11 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

12 Chi quản lý hành chính 

ngày... tháng... năm ... 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 



Bộ, cơ quan Trung ương .. 
Chương ... 

Biểu số 16 

BÁO CÁO NHU CÀU KINH PHÍ THựC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SÒ 17/2015/NĐ-CP CỦA NẢM 2015 
(Dùng cho các Bộ, cơ quan Trung ương báo cáo Bộ Tài chính) 

Đơn vị: Triệu đong 

Stt NỘI DƯNG 

TỒNGSỔ 

Stt NỘI DƯNG 

Tổng biên 
chế nãm 

2015 được 
cấp có 

thấm quyèn 
giao hoặc 
phê duyệt 

Tồng số biên 
chế có hệ số 
lương từ 2,34 
trớ xuống có 
mặt tại thời 

điểm 
01/01/2015 
(không bao 

gồm dối tượng 
hợp đồng 

theo Nghị định 
68/2010/ 
NĐ-CP) 

Tổng số đối 
tượng làm việc 
theo chế độ hợp 
dồng''' không 
thời hạn theo 

Nghị định 
68/2010/NĐ-
CP có hệ số 

lương từ 2,34 
trở xuống có 
mặt thời điềm 
01/01/2015 

Quỹ tiền 
luơng ngạch, 
bậc, chức vụ 

theo Nghị 
định số 

66/2013/NĐ-
CP cùa đối 
tượng có hệ 
số lương từ 

2,34 trờ 
xuống 

(1 tháng) 

Nhu cầu 
kinh phí 

tăng 
lương 

theo Nghị 
định số 

17/2015/ 
NĐ-CP 

(1 tháng) 

Số tháng 
bình quân 
trong năm 
được điều 
chình tiền 
lương theo 
Nghị định 

số 17/2015/ 
NĐ-CP 

Nhu cầu 
kinh phí 

tiền lương 
tăng thêm 
năm 2015 

A H 1 1 3 4 5 = (4) * 8% 6 7 = (S) X (6) 

TÓNG SỎ 

I Lĩnh vực chi giáo dục - dào tạo 
1 Đơri vị... 

2 Đơn vi... 

II Lĩnh vực chi y tế 

1 Đơn vị... 

2 Đơn vị... 

111 Lĩnh vục chi... 

1 Dơn vị... 

2 Dơn vị ... 

Ghi chú: 

[1] Chì tổng hợp đối tượng hợp đồng 68 (không thời hạn) của đơn vị quản lý hành chính, Đảng, tổ chức chính trị - xã hội. 

ngày ... tháng .. năm ... 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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